




Xây dựng bản đồ rủi ro và kế hoạch 
thích ứng với biến đổi khí hậu (CS-MAP) 

cho sản xuất lúa ở Việt Nam

T À I  L I Ệ U  H Ư Ớ N G  D Ẫ N

TÁC GIẢ
Lê Thanh Tùng

Bùi Tân Yên
Phạm Thanh Vân

Nguyễn Viết Khoa
Trần Thị Mỹ Hạnh
Nguyễn Văn Hùng

Eisen Bernardo
Renz Celeridad

BIÊN TẬP
Bùi Bá Bổng

Nguyễn Văn Bộ
Nguyễn Hồng Sơn
Chu Thái Hoành

Sridhar Gummadi



Vui lòng trích dẫn như sau: 
Lê TT, Bùi TY, Phạm TV, Nguyễn VK, Trần TMH, Nguyễn VH, Bernardo 
EB, Celeridad RL. 2021. Tài liệu hướng dẫn Xây dựng bản đồ rủi ro và kế 
hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (CS-MAP) cho sản xuất lúa ở Việt 
Nam. Hà Nội, Việt Nam: Chương trình Nghiên cứu của CGIAR về Biến 
đổi Khí hậu, Nông nghiệp và An ninh lương thực (CCAFS).  

©2021 Chương trình Nghiên cứu của CGIAR về Biến đổi Khí hậu, Nông 
nghiệp và An ninh lương thực (CCAFS)

Sản phẩm này là một phần của Chương trình nghiên cứu CGIAR về Biến 
đổi khí hậu, Nông nghiệp và An ninh lương thực (CCAFS), được thực 
hiện dưới sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ của CGIAR và thông qua các thỏa 
thuận tài trợ song phương. Chi tiết vui lòng truy cập: //ccafs.cgiar.org/
donors.

Giấy phép Tài sản Sáng tạo Cộng đồng
Tài liệu này được xuất bản theo Giấy phép Tài sản sáng tạo Cộng đồng: 
Ghi công – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Chưa chuyển đổi.

Tất cả các văn bản xuất hiện trong tài liệu này có thể được trích dẫn và 
tái bản với điều kiện ghi rõ nguồn. Không được sử dụng tài liệu này để 
bán lại hoặc các mục đích thương mại khác.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: 
Tài liệu này do biên soạn trong phạm vi Chương trình CCAFS và chưa 
được bình duyệt. Tất cả các quan điểm trình bày tại đây là quan điểm 
của (các) tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan 
điểm của CCAFS, các bên tài trợ hay đối tác. 

Tất cả hình ảnh trong sách này đều thuộc về CCAFS trừ khi có ghi chú 
khác. Tất cả hình ảnh vẫn là tài sản duy nhất của nguồn và không được 
sử dụng cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép bằng văn 
bản của nguồn.



L Ờ I  T Ự A 

ản xuất lúa ở Việt Nam ngày càng gặp nhiều khó khăn 
và thách thức do những tác động tiêu cực của biến 
đổi khí hậu, đặc biệt xâm nhập mặn, hạn hán, ngập 

lụt gây thiệt hại đáng kể và ảnh hưởng đến kinh tế và đời 
sống của người dân. Để giảm thiểu các nguy cơ do biến đổi 
khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 
đã có nhiều chủ trương, giải pháp để thích ứng, hạn chế và 
khắc phục hậu quả do các biến đổi này gây ra. 

Từ năm 2017 đến nay, sự chủ động trong việc xây dựng các 
kịch bản thích ứng với các tình huống cực đoan của biến đổi 
khí hậu đã được chú trọng và thu được nhiều kết quả khả 
quan. Trong các kịch bản đó, xác định các vùng sản xuất lúa 
có nguy cơ rủi ro khí hậu và đề xuất kế hoạch thích ứng là 
một trong những giải pháp hiệu quả trong việc giảm thiểu 
tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa. Vì vậy, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Cục Trồng 
trọt phối hợp với Chương trình Nghiên cứu Biến đổi khí hậu, 
Nông nghiệp và An ninh lương thực (CCAFS) khu vực Đông 
Nam Á và các tổ chức quốc tế khác tiến hành nghiên cứu 
xây dựng bản đồ rủi ro và kế hoạch thích ứng với biến đổi 
khí hậu cho sản xuất lúa ở Việt Nam.
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Lê Quốc Doanh
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Từ các hoạt động phối hợp này, sáng kiến xây dựng và sử 
dụng bản đồ rủi ro khí hậu trong bố trí thời vụ và cơ cấu 
giống lúa cho Đồng bằng sông Cửu Long là vùng thường 
xuyên bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã được Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận phạm vi ảnh 
hưởng, hiệu quả áp dụng cấp Bộ của Sáng kiến, Đề tài 
nghiên cứu khoa học theo Quyết định số 2559/QĐ-BNN-
TCCB ngày 7 tháng 7 năm 2020.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoan nghênh 
Cục Trồng trọt, Chương trình CCAFS khu vực Đông Nam 
Á và Viện nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) đã hợp tác 
biên soạn “Tài liệu hướng dẫn Xây dựng bản đồ rủi ro và kế 
hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (CS-MAP) cho sản xuất 
lúa ở Việt Nam”. Tài liệu này nhằm giúp nhân rộng CS-MAP 
ở các địa phương trồng lúa trong cả nước. 
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o tác động của El Niño năm 2015-2016, các đợt hạn hán 
và xâm nhập mặn nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến Việt 
Nam, đặc biệt là ở Đồng bằng sông Cửu Long, nên Chính 
phủ Việt Nam đã kêu gọi các cộng đồng cùng hành động 

và các tổ chức quốc tế giúp đỡ để thích ứng với những thách thức 
khí hậu nghiêm trọng này. Trong bối cảnh đó, Chương trình Biến 
đổi khí hậu, Nông nghiệp và An ninh lương thực (CCAFS) khu vực 
Đông Nam Á đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Việt Nam và các tổ chức khác thuộc Nhóm tư vấn các Tổ 
chức nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (CGIAR) đang hoạt động 
tại Việt Nam thực hiện đánh giá tác động tại các khu vực bị ảnh 
hưởng.

Bên cạnh vấn đề sử dụng tài nguyên nước và tưới tiêu, nhóm 
đánh giá cũng đã tìm ra các yếu tố khác bao gồm chính sách và 
truyền thông có liên quan tới ứng phó với xâm nhập mặn và hạn 
hán trong vùng. Ngoài ra, kiến thức bản địa của cán bộ khuyến 
nông và người dân địa  phương về tác động của El Niño là cơ sở 
quan trọng để bổ sung cho dự báo về rủi ro khí hậu trong vùng.

Với những phát hiện này, nhóm chuyên gia khuyến nghị địa 
phương xác định các rủi ro khí hậu và tác động liên quan để xây 
dựng các kịch bản rủi ro khí hậu và thiết kế kế hoạch thích ứng cụ 
thể cho từng kịch bản. Trên cơ sở đó, vào đầu năm 2016, Chương 
trình CCAFS khu vực Đông Nam Á và Cục Trồng trọt, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn các tỉnh đã xây dựng phương pháp lập 
bản đồ rủi ro khí hậu và kế hoạch thích ứng cho các hệ thống 
sản xuất lúa gọi tắt là CS-MAP. CS-MAP là phương pháp tiếp cận 
có sự tham gia tích hợp kiến thức và dữ liệu khoa học vào việc 
xây dựng bản đồ rủi ro khí hậu và kế hoạch thích ứng, có xét đến 
điều kiện cụ thể của địa phương, đã được thí điểm ở 13 tỉnh vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua việc ứng dụng CS-MAP, 
hàng trăm ngàn héc-ta lúa đã được gieo trồng sớm hơn so với 
lịch thời vụ thông thường để giảm thiệt hại do ảnh hưởng của 
xâm nhập mặn.

Xây dựng CS-MAP gồm 5 bước: Bước 1) Xác định các rủi ro liên 
quan đến khí hậu, Bước 2) Xác định phạm vi các rủi ro khí hậu, 
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Leocadio Sebastian
Chánh văn phòng, Bộ Nông nghiệp Philippines
Nguyên Giám đốc Chương trình Biến đổi khí hậu,
Nông nghiệp và An ninh lương thực (CCAFS) 
Khu vực Đông Nam Á

Bước 3) Đề xuất các kế hoạch thích ứng. Bộ bản đồ và kế hoạch 
thích ứng được xây dựng cho kịch bản năm bình thường và năm 
cực đoạn (ENSO), có tích hợp thông tin địa hình và thủy văn, kiến 
thức bản địa và xây dựng cơ sở hạ tầng. Bước 4) Hiệu chỉnh bản 
đồ rủi ro khí hậu và kế hoạch thích ứng. Bước 5) Kết hợp kết quả 
theo kế hoạch của tiểu vùng sinh thái và toàn khu vực.

Với việc triển khai thành công ở các tỉnh ĐBSCL, CS-MAP hiện 
đang được nhân rộng ở các vùng sản xuất lúa gạo khác của Việt 
Nam như Duyên hải Nam Trung bộ (DHNTB) và Tây Nguyên, 
Trung du và Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung Bộ. Những vùng 
sinh thái này có các thách thức về khí hậu và hệ thống cây trồng 
khác nhau, việc ứng dụng CS-MAP đã được điều chỉnh phù hợp 
với đặc điểm của từng vùng.

Để thúc đẩy việc ứng dụng CS-MAP, Cục Trồng trọt và Chương 
trình CCAFS khu vực Đông Nam Á đã hợp tác biên soạn tài liệu 
hướng dẫn này, nhằm giúp cán bộ kỹ thuật và các cơ quan chuyên 
môn các cấp ứng dụng và thực hiện các bước của phương pháp 
CS-MAP trong sản xuất lúa gạo. Bên cạnh áp dụng cho lúa gạo, 
cuốn sách cũng gợi ý ứng dụng CS- MAP cho các cây trồng khác. 
Chúng tôi hy vọng rằng các quốc gia và tổ chức quan tâm tới 
nông nghiệp bền vững có thể tham khảo và ứng dụng CS-MAP.
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Nhóm tác giả xin cảm ơn sự ủng hộ, phối hợp của các tổ chức và 
cá nhân:

•	 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

•	 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành 
phố thuộc Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Duyên hải Bắc 
Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng 
bằng sông Cửu Long;

•	 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; 

•	 Viện Quy hoạch Thủy lợi;

•	 Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam;

•	 Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam;

•	 Chương trình Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và An ninh 
lương thực (CCAFS) – Khu vực Đông Nam Á;

•	 Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) – Văn phòng Việt 
Nam; 

•	 Liên minh Đa dạng Sinh học Quốc tế và Trung tâm 
Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (Alliance of Biodiversity 
International and CIAT) – Văn phòng Việt Nam;

•	 Các tổ chức và cá nhân khác có liên quan 

đã đóng góp trong quá trình xây dựng, áp dụng phương pháp 
CS-MAP tại Việt Nam, biên soạn và xuất bản cuốn sách này. 
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Cục Trồng trọt

Cục Trồng trọt là tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu giúp 
Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về 
chuyên ngành trồng trọt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng. 

CCAFS

CCAFS là Chương trình nghiên cứu của Nhóm tư vấn các Tổ chức 
nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (CGIAR) về Biến đổi Khí hậu, 
Nông nghiệp và An ninh lương thực, hỗ trợ thích ứng và giảm 
nhẹ tác động của tình trạng nóng lên toàn cầu đến an ninh lương 
thực, với các kỹ thuật, chính sách và biện pháp nông nghiệp 
thông qua hợp tác chiến lược toàn cầu. CCAFS được thực hiện 
thông qua sự phối hợp của 15 trung tâm và các chương trình 
nghiên cứu khác của CGIAR (http://www.ccafs.cgiar.org). Ở khu 
vực Đông Nam Á, Chương trình CCAFS do Viện Nghiên cứu Lúa 
gạo Quốc tế (IRRI) chủ trì.  

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN vi



Bản đồ rủi ro và kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (CS-MAP) cho sản xuất lúa ở Việt Nam vii

Lê Thanh Tùng: Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Việt Nam. Email: tungctt@gmail.com.

Bùi Tân Yên: Chuyên gia Khoa học, Viện Nghiên cứu Lúa gạo 
Quốc tế (IRRI), Văn phòng Việt Nam. Email: y.bui@irri.org.

Phạm Thanh Vân: Cán bộ Nghiên cứu, Chương trình CCAFS khu 
vực Đông Nam Á và Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Thế giới 
(ICRAF), Văn phòng Quốc gia Việt Nam. Email: p.thanhvan@cgiar.
org.

Nguyễn Viết Khoa: Trưởng phòng Đào tạo huấn luyện và Hợp tác 
quốc tế, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Email: vietkhoanaec@
gmail.com.

Trần Thị Mỹ Hạnh: Chuyên viên Văn phòng Cục Trồng trọt phía 
Nam. Email: hanh75ctt@gmail.com.

Nguyễn Văn Hùng: Chuyên gia Khoa học Viện Nghiên cứu Lúa 
gạo Quốc tế (IRRI), Văn phòng Việt Nam. Email: hung.nguyen@
irri.org. 

Eisen Bernardo: Chuyên gia Truyền thông cao cấp, Chương trình 
CCAFS, Khu vực Đông Nam Á. Email: e.bernardo@irri.org.

Renz Louie Celeridad: Cán bộ Truyền thông, Trung tâm Nghiên 
cứu Nông lâm Thế giới (ICRAF), Văn phòng Philippines và Cố vấn 
Truyền thông, Chương trình CCAFS, khu vực Đông Nam Á. Email: 
R.Celeridad@cgiar.org.
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1. Thời tiết
Thời tiết là biểu hiện tổng hợp của các hiện tượng xảy ra hàng 
ngày trong tầng đối lưu của khí quyển. Các yếu tố thời tiết như 
nhiệt độ, áp suất khí quyển, gió, nắng, mưa, mây, độ ẩm, v.v có 
biểu hiện khác nhau ở các vùng khác nhau trên thế gới và có thể 
thay đổi trong khoảng thời gian hàng phút, giờ, ngày hay tuần.

2. Khí hậu
Khí hậu là biểu hiện phối hợp của các hiện tượng thời tiết ở một 
vùng nhất định, có tính chu kỳ trong khoảng thời gian hàng thập 
kỷ. Khí hậu là “bình quân định kỳ” của các yếu tố thời tiết và diễn 
biến của các yếu tố thời tiết hàng ngày bị chi phối bởi khí hậu 
của vùng.

3. Biến đổi khí hậu 
Biến đổi khí hậu (BĐKH) là sự thay đổi về giá trị trung bình của 
các yếu tố thời tiết trong một khoảng thời gian dài, thường là 30 
năm trở lên (FAO, 2013). BĐKH được cho là có liên quan trực tiếp 
hay gián tiếp đến những hoạt động của con người thông qua 
việc làm thay đổi thành phần của khí quyển toàn cầu. 

4. Thiên tai
Thiên tai là những hiện tượng tự nhiên được xác định, có ảnh 
hưởng tiêu cực đến đời sống và hoạt động sản xuất của con 
người. Thiên tai có nguồn gốc từ các yếu tố khí hậu, thủy văn hay 
hoạt động địa chất, có khả năng gây ra các tác động ngắn hạn, 
hoặc những thay đổi dài hạn đối với hệ sinh thái.

5. Rủi ro khí hậu
Rủi ro khí hậu là khả năng xảy ra tác động xấu do các hiện tượng 
biến đổi khí hậu gây ra đối với đời sống và hoạt động sản xuất 
của con người.

6. Giải pháp thích ứng
Giải pháp thích ứng là cách điều chỉnh để hòa hợp với điều kiện 
bất lợi nhằm giảm thiểu các thiệt hại tiềm ẩn hoặc để thích ứng 
tốt hơn với các hậu quả do điều kiện bất lợi gây ra.
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7. Kế hoạch thích ứng với rủi ro khí hậu
Kế hoạch thích ứng với rủi ro khí hậu được hiểu là phương án để 
sẵn sàng triển khai các giải pháp thích ứng trong trường hợp xảy 
ra rủi ro khí hậu. Kế hoạch thích ứng có thể gồm các phương án 
(i) tránh bị ảnh hưởng bởi các tác động tiêu cực, (ii) giảm mức độ 
thiệt hại, và (iii) tăng khả năng thích ứng với rủi ro do khí hậu và 
tăng khả năng phục hồi sau khi rủi ro xảy ra.
 
8. Hệ sinh thái
Hệ sinh thái là một hệ thống tương đối ổn định, bao gồm tất cả 
các sinh vật (quần xã sinh vật) và khu vực sống của chúng (sinh 
cảnh). Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn luôn tác động qua lại 
với nhau và tác động qua lại với các thành phần của sinh cảnh 
(bao gồm khí hậu, đất, nước, không khí và các chất có trong đất, 
nước, không khí).

9. Vùng sinh thái
Vùng sinh thái là một đơn vị cảnh quan, có ranh giới địa lý xác 
định mang hệ sinh thái đặc trưng của vùng.

10. Hệ sinh thái nông nghiệp
Hệ sinh thái nông nghiệp là một hệ sinh thái do con người tạo ra, 
bao gồm các loại cây trồng, vật nuôi và môi trường sản xuất nông 
nghiệp. Sự tương tác của cây trồng, vật nuôi với các thành phần 
của môi trường sản xuất nông nghiệp chịu tác động của con 
người với mục tiêu tạo ra sản phẩm phục vụ đời sống con người.

11. Kịch bản rủi ro khí hậu 
Kịch bản rủi ro khí hậu là mô tả về một tổ hợp các yếu tố bất lợi 
có thể có khi một sự kiện tự nhiên xảy ra. 

12. Bản đồ cơ sở
Bản đồ cơ sở là bản đồ thể hiện các thông tin địa lý cơ bản, được 
sử dụng để làm nền cho việc chồng xếp các lớp thông tin chuyên 
đề khác nhau. Bản đồ cơ sở thường cung cấp thông tin về vị trí 
tham chiếu cố định như ranh giới, sông ngòi, hồ ao, đường xá, 
v.v. 
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hỉ số rủi ro về khí hậu toàn cầu năm 2016 (Sönke Kreft, 
2015) đã xếp Việt Nam là quốc gia đứng thứ 7 chịu ảnh 
hưởng nặng nề nhất từ những hiện tượng thời tiết cực 

đoan trong giai đoạn 1995-2014. Bão, lũ, hạn hán và xâm nhập 
mặn đang diễn ra thường xuyên hơn với cường độ mạnh hơn, tần 
suất cao hơn và khó dự đoán hơn. Chỉ tính riêng năm 2016, hạn 
hán và lũ lụt đã gây thiệt hại tới 1.7 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 
1% GDP của quốc gia1. 

Trong những năm gần đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (NN&PTNT) đã thực hiện nhiều chương trình lớn nhằm phát 
triển bền vững nông nghiệp dưới tác động ngày càng tăng của 
biến đổi khí hậu (BĐKH). Nhìn chung, các chương trình này đã có 
những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch thích 
ứng với BĐKH và phát triển kinh tế dài hạn, góp phần cải tạo, 
nâng cấp và xây mới hệ thống cơ sở hạ tầng của từng vùng. Phần 
lớn các giải pháp tập trung vào xây dựng thể chế và biện pháp 
công trình như nâng cấp các hệ thống phòng chống lũ, phân lũ, 
ngăn mặn và dự trữ nước ngọt, thị trường, liên kết với doanh 

C
Hình 1. Hạn-mặn gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất lúa vụ 

Đông Xuân 2015-2016 ở Đồng bằng sông Cửu Long (Nguồn: CCAFS)

1Bộ Nông nghiệp và PTNT. Báo cáo tổng kết 2016 và kế hoạch 2017
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nghiệp và nâng cao năng lực như đào tạo, tập huấn khuyến nông. 
Các giải pháp thích ứng phi công trình gắn với các điều kiện tự 
nhiên và sản xuất của các địa phương chưa được phát triển và 
ứng dụng nhiều.

Để chủ động đối phó với các rủi ro liên quan tới khí hậu, phù 
hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương đồng thời hài 
hòa trong định hướng phát triển liên kết vùng, Cục Trồng trọt 
phối hợp với Chương trình CCAFS khu vực Đông Nam Á, và các 
tổ chức quốc tế khác xây dựng phương pháp lập bản đồ rủi ro 
khí hậu và kế hoạch thích ứng trong sản xuất lúa (CS-MAP) cho 
một số vùng sinh thái ở Việt Nam. Hoạt động này hỗ trợ cho Cục 
Trồng trọt và các tỉnh chủ động xây dựng phương án quản lý sản 
xuất lúa thích ứng với BĐKH cho từng tỉnh và cho toàn vùng, và 
đặc biệt phù hợp với chủ trương sản xuất theo Nghị quyết 120/
NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng 
với BĐKH.

1.1 Nông nghiệp và biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong giảm nghèo, an ninh 
lương thực, ổn định xã hội và phát triển kinh tế của Việt Nam 
(đóng góp hơn 14% cho GDP năm 2020), trong đó sản xuất lúa 
gạo liên quan đến trên 50% dân số, thuộc nhóm dễ bị tổn thương 
nhất do biến động thị trường, thiên tai và BĐKH.
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Diễn biến của khí hậu ở Việt Nam gần đây càng ngày càng có 
nhiều biểu hiện theo xu thế bất lợi. Nhiệt độ tăng, nước biển 
dâng (NBD), các hiện tượng khí hậu cực đoan như mưa lớn, nắng 
nóng… tiếp tục gia tăng cả về cường độ và tần suất. Việt Nam đã 
ghi nhận những tác động rõ nét và gây ra nhiều tổn thất đáng 
kể về người, tài sản, các cơ sở hạ tầng về kinh tế, đời sống văn 
hóa và xã hội (Hình 1). Đặc biệt từ năm 2016–2020, biến đổi khí 
hậu tác động nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và an ninh 
lương thực, làm diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân ở vùng ven 
biển ĐBSCL giảm đi đáng kể do xâm nhập mặn (Cục Trồng trọt, 
2020). Theo Bộ Tài nguyên Môi trường (TN&MT), trong thế kỉ 21, 
theo kịch bản RCP4.5, nhiệt độ trung bình năm tăng 1,9 - 2,4oC 
ở phía Bắc và 1,7 - 1,9oC ở phía Nam và theo kịch bản RCP8.5 
tăng 3,3 - 4,0oC ở phía Bắc và 3,0 - 3,5oC ở phía Nam. Số lượng 
bão mạnh đến rất mạnh có xu thế tăng; gió mùa mùa hè có xu 
thế bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn. Số ngày nắng nóng 
với nhiệt độ trung bình ngày trên 35oC có xu thế tăng trên phần 
lớn cả nước, đặc biệt là ở ven biển miền Trung và vùng Nam Bộ. 
Nhiệt độ tăng cùng với lượng mưa giảm trong mùa khô khiến 
các đợt hạn hán trở nên khắc nghiệt hơn ở một số vùng. Rủi ro 
xâm nhập mặn tăng cao, đặc biệt là ở ĐBSCL, hạ lưu các hệ thống 
sông Hồng - Thái Bình, Đồng Nai, dưới tác động của NBD, hạn 
hán khắc nghiệt và thay đổi nguồn nước ở thượng lưu. Xâm nhập 
mặn có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, 
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cả trồng trọt và nuôi trồng thủy sản; và gián tiếp tác động xấu 
đến kinh tế - xã hội ở vùng hạ lưu do tình trạng thiếu nước ngọt 
cho sinh hoạt, vệ sinh môi trường, công nghiệp v.v. (IMHEN và 
UNDP, 2015).

Theo số liệu quan trắc, trong giai đoạn 1993-2010, mực nước 
trung bình ven biển Việt Nam đang dâng với tốc độ từ 2,8 mm 
đến 4,7 mm/năm. Các nhà khoa học cũng dự báo rằng trong 
thời gian tới, mực nước biển cực đoan (do sự kết hợp của bão 
và thủy triều) có thể sẽ vượt quá chiều cao thiết kế hiện tại của 
hệ thống đê biển một cách thường xuyên hơn (IMHEN và UNDP, 
2015). Theo dự báo của Bộ TN&MT, chỉ tính riêng tác động của 
biến đổi khí hậu, đến cuối thế kỷ 21, ven biển Việt Nam sẽ có mực 
NBD thấp nhất là 44 cm theo kịch bản RCP2.6 và cao nhất là 73 
cm theo kịch bản RCP8.5. Trong hầu hết các kịch bản, mực NBD 
trung bình của Việt Nam đều cao hơn mức trung bình toàn cầu 
(Bộ TN&MT, 2016). NBD gây ngập ở các vùng ven biển, dẫn đến 
mất diện tích đất nông nghiệp và đất ở, trong đó ĐBSCL là một 
trong những vùng có nguy cơ bị ngập cao nhất. Nếu mực NBD 
100 cm, sẽ có khoảng 38,9% diện tích có nguy cơ bị ngập, trong 
đó, các tỉnh có nguy cơ ngập nhiều nhất là Hậu Giang (80,6%), 
Kiên Giang (76,8%) và Cà Mau (57,7%) (Bộ TN&MT, 2016). 
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1.2 Định hướng về sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến 
đổi khí hậu ở Việt Nam 

Nhận thức được những tác động và thách thức của BĐKH đối với 
các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, những năm gần 
đây Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách, thể 
hiện nỗ lực và quyết tâm trong thích ứng với BĐKH.

Các mục tiêu tăng cường năng lực thích ứng với BĐKH của con 
người và các hệ thống tự nhiên cùng với tiến hành đồng thời các 
giải pháp thích ứng với tác động của BĐKH và giảm thiểu phát 
thải khí nhà kính (KNK) được nêu rõ trong Chiến lược quốc gia về 
BĐKH (Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011). Để thực 
hiện Chiến lược quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế 
hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012-2020 (Quyết 
định số 1474/QĐ-TTg ngày 05/10/2012) gồm các mục tiêu cụ 
thể như: (i) Tăng cường năng lực giám sát khí hậu, cảnh báo sớm 
thiên tai; (ii) Bảo đảm an ninh lương thực (ANLT), an ninh về nước; 
(iii) Chủ động thích ứng với BĐKH và ứng phó với thiên tai; chống 
ngập cho các thành phố lớn; củng cố đê sông, đê biển và an toàn 
hồ chứa; (iv) Giảm nhẹ phát thải KNK, phát triển nền kinh tế theo 
hướng các-bon thấp; (v) Tăng cường năng lực quản lý, hoàn thiện 
cơ chế chính sách về BĐKH; (vi) Huy động sự tham gia của các 
thành phần kinh tế, tổ chức khoa học, chính trị - xã hội và tổ chức 
phi chính phủ trong thích ứng với BĐKH; xây dựng cộng đồng 
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thích ứng hiệu quả với BĐKH; (vii) Nâng cao nhận thức, phát triển 
nguồn nhân lực; (viii) Phát triển khoa học và công nghệ làm cơ 
sở cho việc xây dựng chính sách, đánh giá tác động, xác định các 
giải pháp thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải KNK; (ix) 
Hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong 
các hoạt động quốc tế về BĐKH; (x) Huy động các nguồn lực và 
tài chính cho thích ứng với BĐKH.

Diễn biến của khí hậu ở Việt Nam trong những năm gần đây 
càng ngày càng có nhiều biểu hiện theo xu thế bất lợi đối với 
sản xuất nông nghiệp. Do đó đối với ngành nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, mục tiêu nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH 
giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2050 đã được đề cập trong 
“Kế hoạch hành động thích ứng với BĐKH” của Bộ NN&PTNT 
(Quyết định số 543/QĐ-BNN-KHCN ngày 23/3/2011). Kế hoạch 
này nhấn mạnh các hành động bảo đảm ANLT , ổn định diện tích 
đất lúa, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống công trình phòng 
tránh và giảm nhẹ thiên tai (Kế hoạch hành động giai đoạn 2016-
2020 và tầm nhìn 2050 được nêu tại Quyết định số 819/QĐ-BNN-
KHCN ngày 14/3/2016). 

Song song với các mục tiêu thích ứng với BĐKH, Bộ NN&PTNT 
cũng đã xây dựng và ban hành đề án giảm phát thải KNK (Quyết 
định số 3119/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/3/2011), kế hoạch hành 
động tăng trưởng xanh (Quyết định 923/QĐ-BNN-KH ngày 
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24/3/2017), kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi 
khí hậu của ngành (Quyết định số 891/QĐ-BNN-KHCN ngày 
7/3/2020). 

Riêng đối với ĐBSCL, dưới tác động của BĐKH, những ưu thế tự 
nhiên của vùng như tài nguyên nước ngọt, nguồn phù sa sẽ bị 
suy giảm cả về lượng và chất, đồng thời tác động của xâm nhập 
mặn, sụt lún đất và NBD sẽ gia tăng gây tác động lớn tới các hệ 
sinh thái và môi trường nói chung và sản xuất nông nghiệp nói 
riêng. Vì vậy, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về phát triển 
bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu với mục tiêu tổng 
quát là “phát triển thuận tự nhiên, chống can thiệp thô bạo vào 
tự nhiên” (Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017). 
Theo nội dung của Nghị quyết này, Bộ NN&PTNT đã xây dựng và 
ban hành Kế hoạch hành động (Quyết định số 816//QĐ-BNN-KH, 
ngày 07/03/2018) với nhiệm vụ cơ bản là cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn mới để phát triển ĐBSCL theo 
hướng bền vững, hiện đại, hiệu quả cao, phát huy tối đa tiềm 
năng, lợi thế, thích ứng với BĐKH.
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2.1. Tổng quan về CS-MAP: 

Phương pháp lập bản đồ có sự tham gia (Participatory Mapping) 
hay lập bản đồ có sử dụng chuyên môn, kinh nghiệm và hiểu biết 
thực tế của cộng đồng đã được đề cập tới trên thế giới từ những 
năm 1970 (IFAD, 2009) và đề cao sự đóng góp của người địa 
phương trong việc xây dựng và đưa ra các quyết định. Lập bản đồ 
có sự tham gia được ứng dụng rộng rãi không chỉ trong lĩnh vực 
quản lý tài nguyên mà còn trong nhiều lĩnh vực khác (Chambers, 
2006) như lập bản đồ xóa đói giảm nghèo, giáo dục, chăn nuôi, 
an ninh… Ở Việt Nam, phương pháp này thường được áp dụng 
để lập bản đồ tổn thương do thiên tai (Reichel and Frömming, 
2014; Labib et al., 2017), bản đồ nguy cơ sạt lở (Samodra et al., 
2018), nguy cơ cháy rừng (Haworth et al., 2016), bản đồ kế hoạch 
sử dụng đất (Livengood and Kunte, 2012; Hoanh et al., 2018), v.v.

Phương pháp lập bản đồ có sự tham gia cũng đã được Cục Trồng 
trọt và Chương trình CCAFS khu vực Đông Nam Á ứng dụng 
trong quá trình lập bản đồ rủi ro khí hậu và kế hoạch thích ứng 
– CS-MAP (Yên et al., 2019). Các bản đồ được xây dựng cho các 
kịch bản rủi ro khí hậu ở các năm bình thường và năm cực đoan, 
sử dụng cơ sở dữ liệu sẵn có về địa hình, khí hậu, thủy văn, cơ sở 
hạ tầng và kinh nghiệm thực tế của nông dân, nhà khoa học và 
cán bộ địa phương. CS- MAP đã được thử nghiệm lần đầu tiên ở 
tỉnh Bạc Liêu vào cuối năm 2016 và sau đó triển khai cho 13 tỉnh/
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2.2. Các bước thực hiện CS-MAP

Mục đích, kết quả mong đợi, phương pháp và công cụ hỗ trợ việc 
thực hiện trong mỗi bước sẽ được mô tả chi tiết kèm theo các ví 
dụ từ thực tế thực hiện CS-MAP ở Việt Nam.

thành ĐBSCL từ đầu năm 2017. Bộ bản đồ được xây dựng bằng 
phương pháp này bao gồm (1) các bản đồ về rủi ro khí hậu như 
ngập lụt, hạn hán và xâm nhập mặn; và (2) các kế hoạch thích ứng 
trong sản xuất lúa cho các địa phương. Các bản đồ này được xây 
dựng nhằm hỗ trợ Cục Trồng trọt và các địa phương trong quản 
lý và tổ chức sản xuất lúa thích ứng với BĐKH phù hợp với điều 
kiện đặc thù của từng khu vực và hài hòa với định hướng phát 
triển theo vùng sinh thái. 

Kinh nghiệm và hiểu biết thực tế của cán bộ chuyên môn và kiến 
thức chuyên gia rất quan trọng trong việc xác định phạm vi ảnh 
hưởng và phân cấp các mức độ rủi ro khí hậu và lựa chọn giải 
pháp thích ứng, dựa trên hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, cơ 
sở hạ tầng và thực tiễn quản lý và sản xuất của từng địa phương. 
Trong CS-MAP, các yếu tố không gian và thời gian đều được đưa 
vào phân tích theo các bước tiến hành như trình bày trong Hình 
2.

Hình 2. Các bước thực hiện CS-MAP

Kết quả của CS-MAP thu được thông qua 5 bước tóm tắt trong 
Hình 2: (1) Xác định các rủi ro liên quan đến khí hậu; (2) Xác định 
ranh giới các mức độ rủi ro; (3) Đề xuất các kế hoạch thích ứng; 
(4) Hiệu chỉnh bản đồ rủi ro khí hậu và kế hoạch thích ứng và (5) 
Kết hợp kết quả cho tiểu vùng sinh thái và toàn khu vực.



Bước 1: 
Xác định các rủi ro liên quan đến khí hậu
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Nguy cơ và mức độ ảnh hưởng của các rủi ro khí hậu đối với cây 
lúa không chỉ phụ thuộc vào cường độ, thời điểm xuất hiện của 
rủi ro mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như giống và giai 
đoạn sinh trưởng, trình độ canh tác, tình trạng của cơ sở hạ tầng, 
và khả năng chống đỡ với rủi ro ở từng địa phương. Ví dụ, ảnh 
hưởng của xâm nhập mặn ở giai đoạn lúa đẻ nhánh gây thiệt hại 
năng suất ít hơn ở giai đoạn lúa trổ bông; các giống lúa chịu mặn 
ít bị ảnh hưởng hơn các giống không chịu mặn. Như vậy, cùng 
trong một vùng có điều kiện thời tiết, khí hậu như nhau nhưng 
mỗi địa phương có thể xác định loại giống và mức độ rủi ro khí 
hậu ở cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, cách hiểu về các mức độ rủi 
ro và mức độ ảnh hưởng đối với cây lúa không thống nhất, tùy 
thuộc nhiều vào chuyên môn của người đánh giá. Trong việc lập 
bản đồ rủi ro khí hậu có sự tham gia của cộng đồng, việc sử dụng 
các chỉ tiêu định tính sẽ có tính khái quát cao hơn, dễ hiểu và dễ 
sử dụng (Yên et al., 2019). Do đó, rủi ro khí hậu và mức độ ảnh 
hưởng cần được xác định và thống nhất giữa các bên liên quan.

Mục đích: 
Mục đích của bước này khi thực hiện CS-MAP là xác định được 
các loại rủi ro khí hậu mà địa phương cần quan tâm và đưa ra quy 
ước về các rủi ro này một cách dễ hiểu đối với tất cả mọi người.
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Kết quả mong đợi
•	 Danh mục các rủi ro khí hậu 
•	 Mức độ rủi ro và mức độ ảnh hưởng đến cây lúa.

Người thực hiện
Bước này có thể được thực hiện bởi nhà khoa học và có tham 
vấn cán bộ quản lý nông nghiệp, thủy lợi, tài nguyên môi trường, 
doanh nghiệp và những người có nhiều kinh nghiệm về sản xuất 
nông nghiệp ở địa phương như cán bộ khuyến nông, trưởng 
thôn, ấp, nông dân…

Phương pháp/Công cụ
Tham khảo số liệu thứ cấp: Tham khảo các kết quả nghiên cứu 
đã công bố về thiên tai và rủi ro khí hậu ở địa phương, số liệu 
khí tượng thủy văn và báo cáo về kết quả sản xuất nông nghiệp 
trong ít nhất 5 năm gần nhất. Ngoài ra, các tài liệu về hệ thống 
công trình phòng chống thiên tai ở địa phương như hệ thống 
tưới tiêu, đê bao, cây chắn gió, mô hình sản xuất nông lâm kết 
hợp… cũng rất hữu ích trong việc đánh giá các rủi ro trong quá 
khứ và ước định mức độ rủi ro trong tương lai.

Thảo luận nhóm (Phụ lục 1): Tổ chức nhóm thảo luận theo từng 
chủ đề, với số thành viên từ 10 đến 15 người. Phương pháp này 
khuyến khích việc chia sẻ ý kiến cá nhân của các thành viên tham 
gia. Trong khi thảo luận nhóm, người chủ trì cần tôn trọng tất cả 
các ý kiến cá nhân, ghi chép cụ thể số người đồng ý và không 
đồng ý cho từng ý kiến. Khi có nhiều ý kiến khác nhau, khó có thể 
đưa ra kết luận chung, có thể dùng phương pháp đánh giá ưu 
tiên hay cho điểm (Phụ lục 4).



Tham vấn chuyên gia (Phụ lục 2): Trao đổi trực tiếp với các cán bộ 
khoa học liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, khí tượng 
thủy văn, phòng chống thiên tai, và các cán bộ cùng những người 
có kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Phương 
pháp này giúp thu thập các thông tin cần thiết dễ dàng, có độ tin 
cậy, tuy nhiên kết quả tham vấn chuyên gia phụ thuộc nhiều vào 
số lượng và chuyên môn của người được mời và thường bị ảnh 
hưởng bởi ý kiến chủ quan của người được tham vấn.

Dụng cụ cần thiết để sử dụng trong thảo luận nhóm gồm: Giấy 
khổ A0, bút và giấy màu.

Cách thực hiện

B1.1. Lập danh sách rủi ro khí hậu 

Người điều phối thảo luận liệt kê các loại rủi ro khí hậu từng ghi 
nhận ở địa phương và các nguyên nhân liên quan (Phụ lục 3) lên 
giấy A0 (841 x 1189 mm) để tất cả các thành viên có thể theo dõi, 
sau đó yêu cầu mỗi người bổ sung vào danh sách vừa lập (Bảng 
1). 

Cần lưu ý rằng một loại rủi ro đối với sản xuất có thể do nhiều 
loại rủi ro khí hậu gây ra. Ví dụ, ngập úng có thể do lũ từ thượng 
nguồn hoặc do mưa lớn cục bộ. Một loại rủi ro khí hậu cũng có 
thể gây ra nhiều rủi ro tiếp theo khác nhau. Ví dụ như hạn hán 
có thể làm thiếu nước tưới cần thiết và cũng có thể gây ra hiện 
tượng nước bị nhiễm mặn, không thể sử dụng cho sản xuất nông 
nghiệp. Nếu có quá nhiều loại rủi ro khí hậu, có thể sử dụng 
Phương pháp lập bảng xếp hạng ưu tiên theo cặp (Phụ lục 4) để 
lựa chọn các loại rủi ro khí hậu cần ưu tiên quan tâm.

B1.2. Thống nhất về mức độ rủi ro khí hậu

Người điều phối thảo luận cần hỏi các thành viên tham gia về tên 
gọi và cách đánh giá mức độ rủi ro ở địa phương, ghi các ý kiến 
lên giấy A0 để mọi người có thể theo dõi. Sau đó, thống nhất tên 
gọi và cách đánh giá mức độ rủi ro với tất cả thành viên. 

2 Tài liệu hướng dẫn Xây dựng bản đồ rủi ro và kế hoạch thích ứng với 
biến đổi khí hậu (CS-MAP) cho sản xuất lúa ở Việt Nam
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B1.3. Xây dựng tình huống/kịch bản rủi ro khí hậu

Rủi ro khí hậu mang tính tương đối và có thể thay đổi tùy theo 
cường độ, tần suất hàng năm, cách bố trí cơ cấu cây trồng và 
mức độ hoàn chỉnh của các công trình ứng phó. Chính vì vậy, cần 
phải xây dựng các tình huống hay kịch đánh giá khác nhau. Ví dụ: 
các tình huống xảy ra khí hậu cực đoan và trung bình, hay năng 
lực vận hành các công trình thủy lợi. 

Để xây dựng các kịch bản rủi ro khí hậu, người điều phối thảo 
luận hướng dẫn liệt kê và định nghĩa các năm khí hậu cực đoan 
và trung bình đối với mỗi loại rủi ro khí hậu đã xác định ở trên. 
Cách thực hiện giống như đối với loại rủi ro khí hậu mô tả ở Mục 
B1.1 và B1.2. 

Cần phân biệt rõ mức độ thiệt hại do rủi ro khí hậu trong quá khứ 
với mức độ rủi ro khí hậu trong tương lai. Ví dụ trong quá khứ, 
lũ lớn đã từng xảy ra ở địa phương và gây thiệt hại toàn bộ năng 
suất lúa. Trong tương lai, nếu có lũ lớn tương tự xảy ra, mức độ 
rủi ro có thể thấp hơn nhiều do đã nâng cấp hệ thống đê bao và 
công trình thủy lợi. 



Hộp thông tin 1. Rủi ro khí hậu và mức độ ảnh hưởng đối 
với sản xuất lúa ở ĐBSCL

Ở ĐBSCL có hai loại rủi ro khí hậu chính là ngập úng và hạn-
mặn. Ngập úng có thể do lũ sông Mê Kông hoặc mưa lớn 
cục bộ gây ra. Hạn hán có thể vừa gây ra thiếu lượng nước 
tưới, vừa gây ra nhiễm mặn làm giảm chất lượng nước. Trong 
trường hợp xâm nhập mặn, nhiều vùng mặc dù có đủ nước 
trong các công trình thủy lợi nhưng không thể sử dụng để tưới 
nên cây trồng bị hạn. Hạn và mặn thường xảy ra đồng thời, rủi 
ro này được gọi chung là hạn-mặn, mặc dù cũng có nơi chỉ xảy 
ra hạn mà không có xâm nhập mặn, hoặc chỉ có xâm nhập mặn 
mà không bị hạn. 
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Khi thảo luận, mức độ rủi ro khí hậu được hiểu thống nhất 
giữa các thành viên tham gia là khả năng làm giảm năng suất 
lúa nếu rủi ro khí hậu xảy ra trong điều kiện hạ tầng và quản 
lý hiện tại. Như vậy, thời điểm và tần suất xuất hiện, cường độ 
của rủi ro khí hậu và khả năng chống chịu của cây lúa được 
đơn giản hóa thành một chỉ số định tính: (1) Rủi ro cao: Có thể 
làm giảm trên 70% năng suất hoặc sản lượng; (2) Rủi ro trung 
bình: Có thể làm giảm 30%-70% năng suất hoặc sản lượng; 
(3) Rủi ro thấp: Có thể làm giảm dưới 30% năng suất hoặc sản 
lượng; và (4) Không rủi ro: Không bị ảnh hưởng tới năng suất 
hoặc sản lượng. Cách định nghĩa này phù hợp với hướng dẫn 
trong Thông tư liên tịch 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT của 
Bộ NN&PTNT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2015) và Nghị định 
02/2017 của Chính phủ.

Loại rủi ro 
khí hậu

Năm xảy 
ra thiên tai Mức độ Nguyên nhân

Ngập úng 2000 Nặng Lũ lớn từ sông Mekong

Ngập úng 2001 Nặng Lũ kết hợp mưa lớn

Hạn 2015-2016 Nặng Thiếu nước thượng nguồn, ít mưa

Xâm nhập mặn 2015-2016 Nặng Thiếu nước thượng nguồn, ít mưa

Hạn 2016-2017 Trung bình Thiếu nước thượng nguồn, ít mưa

Bảng 1. Danh sách các loại rủi ro khí hậu và mức độ ảnh hưởng



Bước 2:
Xác định phạm vi các rủi ro khí hậu
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Rủi ro khí hậu cho sản xuất lúa phụ thuộc vào phạm vi thời gian 
và không gian. Về thời gian, rủi ro liên quan tới khí hậu thường 
xảy ra ở một số tháng trong năm và theo mùa. Ví dụ mưa bão 
thường xảy ra từ tháng 7 đến tháng 10 ở miền Bắc trùng với thời 
vụ lúa mùa, còn lũ ở ĐBSCL thường xuất hiện từ tháng 8 đến 
tháng 11 hàng năm, trùng với thời vụ lúa Thu-Đông (Hình 4). Việc 
hiểu đúng phạm vi về thời gian giúp xác định ảnh hưởng của rủi 
ro khí hậu đối với cây lúa dễ dàng hơn. Về không gian, diện tích 
và ranh giới của khu vực mà cây lúa dễ bị ảnh hưởng bởi rủi ro khí 
hậu thường liên quan tới điều kiện đất đai (như địa hình, độ cao 
tương đối, loại đất), tình trạng của hạ tầng phòng chống thiên 
tai (ví dụ hệ thống kênh mương, đê, trạm bơm, cống ngăn mặn) 
và giai đoạn sinh trưởng của cây trồng và được xác định khá dễ 
dàng trên bản đồ dựa vào vị trí của các địa vật (Hình 5).

Phạm vi rủi ro về cả thời gian và không gian đều mang tính tương 
đối và phụ thuộc vào cường độ, tần suất của rủi ro khí hậu và lịch 
thời vụ. Vì thế, phạm vi rủi ro cũng cần được xác định theo các 
tình huống hay kịch bản đã xây dựng (Mục B1.3).

Mục đích: 
Trong bước này, khoảng thời gian và ranh giới vùng rủi ro cho 
từng thời vụ cây trồng và kịch bản rủi ro khí hậu cần được xác 
định rõ ràng trên bản đồ khu vực áp dụng.
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Kết quả mong đợi
•	 Bản đồ cho mỗi loại rủi ro khí hậu ở một tình huống/kịch 

bản rủi ro đối với một loại cây trồng hay loại sử dụng đất 
ở một thời vụ xác định.

•	 Mức độ rủi ro đã định nghĩa ở Bước 1 được gắn cho tất cả 
các vùng/tiểu vùng sản xuất trên bản đồ. 

Người thực hiện
Người xác định phạm vi của rủi ro khí hậu thường là người địa 
phương (cán bộ quản lý nông nghiệp, thủy lợi, tài nguyên môi 
trường, khuyến nông và nông dân) có kinh nghiệm và thông thạo 
về địa bàn, có kiến thức về đặc thù tự nhiên và sản suất của khu 
vực. 

Phương pháp/Công cụ
Phương pháp sử dụng chủ yếu để xác định phạm vi rủi ro khí hậu 
là phương pháp thảo luận nhóm (Phụ lục 1) có thể kết hợp với 
mô hình hóa (Phụ lục 6).

Mô hình hóa yêu cầu người thực hiện có chuyên môn sâu và 
rộng về khí tượng thủy văn, trồng trọt, hệ thống nông nghiệp… 
Phương pháp này khá tốn kém, đòi hỏi nhiều số liệu đầu vào, 
quá trình điều chỉnh mô hình toán và đánh giá phức tạp. Do vậy, 
mô hình hóa thường được thực hiện bởi các cơ quan nghiên 
cứu khoa học và ít phù hợp đối với việc triển khai ở địa phương. 
Trong trường hợp áp dụng mô hình hóa, kết quả mô phỏng của 
mô hình vẫn cần phải được đánh giá bởi chuyên gia và cán bộ địa 
phương thông qua các cuộc họp tham vấn. 
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Do vậy, trong tài liệu này, chúng tôi chỉ giới thiệu chi tiết về 
phương pháp thảo luận nhóm. Phương pháp này có ưu điểm 
là đơn giản, dễ thực hiện, chủ yếu sử dụng kiến thức và kinh 
nghiệm của cán bộ địa phương. Trong khi thực hiện phương 
pháp CS-MAP, thảo luận nhóm còn giúp các thành viên hỗ trợ và 
bổ sung cho nhau trong việc nhận biết các khu vực trên bản đồ 
và chia sẻ các hiểu biết của cá nhân về ảnh hưởng của rủi ro khí 
hậu trong quá khứ. 

Công cụ cần thiết cho bước này gồm: 

•	 Bản đồ giấy của vùng gọi là bản đồ cơ sở, được sử 
dụng làm nền để khoanh vẽ các khu vực có rủi ro, tỷ lệ 
từ 1:50.000 đến 1:100.000 cho cấp tỉnh, từ 1:10.000 đến 
1:50.000 cho cấp huyện, từ 1:5.000 đến 1:10.000 cho cấp 
xã, và từ 1:2.000 đến 1:5.000 cho cấp thôn, bản, ấp. Nên 
sử dụng bản đồ địa hình hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng 
đất vì các loại bản đồ này thể hiện tên địa danh, vị trí và 
hình dạng các địa vật (công trình, sông ngòi) và các lớp 
phủ thực vật. Bản đồ cơ sở nên được in màu ở khổ A0, đủ 
lớn để các thành viên có thể cùng quan sát, thảo luận và 
ghi chú.

•	 Các tấm phim trong suốt dùng để đặt lên trên bản đồ, 
cho phép các thành viên phác thảo phạm vi của các rủi ro 
khí hậu trên đó. Khi viết bằng bút dễ xóa, một tấm phim 
có thể sử dụng được nhiều lần để thảo luận cho nhiều 
kịch bản về nhiều loại rủi ro khí hậu khác nhau. Các tấm 
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phim này nên có kích thước tương ứng với kích thước của 
bản đồ giấy để dễ dàng cố định cùng với bản đồ trong 
quá trình làm (Hình 3).

•	 Bút dùng trong quá trình thảo luận nên là loại có thể xóa 
được vì ranh giới các khu vực của bản đồ rủi ro có thể 
thay đổi trong quá trình thảo luận. Nên chuẩn bị ít nhất 
2 loại bút màu (xanh và đỏ) để dễ phân biệt giữa các loại 
ghi chú khác nhau trên bản vẽ.

Cách thực hiện

B2.1. Làm quen với bản đồ

Mặc dù bản đồ là một loại tài liệu khá phổ thông nhưng không 
phải ai cũng có kỹ năng đọc bản đồ tốt. Vì vậy bước đầu tiên 
cần thực hiện là giúp các thành viên trong nhóm làm quen với 
bản đồ. Người điều phối thảo luận có thể yêu cầu các thành viên 
xoay bản đồ theo đúng hướng so với thực tế và kiểm tra tên địa 
danh và địa vật trên bản đồ trong thời gian 15 đến 30 phút. Trong 
nhiều trường hợp, có một số thay đổi trên thực địa như tên thôn, 
ấp, đường giao thông, công trình công cộng mới mà chưa được 
cập nhật lên bản đồ, vì thế, quá trình làm quen với bản đồ không 
chỉ giúp cho các thành viên định hướng và liên kết thông tin trên 
bản đồ với thực địa mà còn cập nhật thêm thông tin cho bản đồ. 

Hình 3. Khoanh vẽ vùng nguy cơ trên giấy phim trong suốt
đặt trên bản đồ nền
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B2.2. Thảo luận, xác định phạm vi rủi ro khí hậu

Trước khi thảo luận trên bản đồ, người điều phối cần thống nhất 
với các thành viên về mùa vụ (phạm vi về thời gian) và yếu tố rủi 
ro liên quan (kết quả của Bước 1). Ví dụ ở ĐBSCL, rủi ro về ngập 
úng đối với lúa thường chỉ xảy ra ở vụ Hè Thu và Thu Đông, rủi ro 
về hạn-mặn thường chỉ xảy ra ở vụ Đông Xuân.

Trong khi xác định phạm vi rủi ro trên bản đồ, cần thực hiện riêng 
theo từng phiên làm việc cho từng thời vụ gieo trồng, kịch bản 
và yếu tố rủi ro và ghi chép theo mẫu dưới đây:

Phiên làm việc Thời vụ Rủi ro Kịch bản Ghi chú
1 Vụ thứ nhất Loại rủi ro 1 Kịch bản 1
2 Vụ thứ nhất Loại rủi ro 1 Kịch bản 2

Ở mỗi phiên làm việc, người điều phối thảo luận hướng dẫn các 
thành viên thao tác theo thứ tự sau:

•	 Cố định tạm thời lớp phim trong lên trên bản đồ giấy.
•	 Dùng bút màu xanh vẽ ranh giới các khu vực có rủi ro, 

dùng bút màu đỏ ghi mức độ rủi ro vào giữa mỗi khu vực 
vừa xác định. Có thể dùng bút ghi các ghi chú cần thiết 
liên quan tới đánh giá mức độ rủi ro ra lề bản đồ.

•	 Sau khi hoàn thiện, đặt bản đồ và lớp phim vừa khoanh 
vẽ lên một mặt phẳng và chụp ảnh theo phương thẳng 
đứng để lưu lại. Chú ý: nên sử dụng nguồn ánh sáng tự 
nhiên hoặc ánh đèn chiếu từ xa để chụp ảnh, không nên 
sử dụng đèn flash của máy ảnh vì nguồn sáng này có thể 
tạo khu vực phản xạ cục bộ trên lớp phim, làm mờ các chi 
tiết vừa khoanh vẽ.

Đối với mỗi loại rủi ro khí hậu, vùng có nguy cơ được xác định 
cho từng kịch bản. Mỗi kịch bản được vẽ bằng bút màu trên một 
lớp phim trong, đặt chồng lên bản đồ giấy. 



2 Tài liệu hướng dẫn Xây dựng bản đồ rủi ro và kế hoạch thích ứng với 
biến đổi khí hậu (CS-MAP) cho sản xuất lúa ở Việt Nam

22

Hộp thông tin 2. Xác định phạm vi rủi ro ngập úng và hạn-
mặn đối với sản xuất lúa ở ĐBSCL

Đối với sản xuất lúa ở ĐBSCL, có hai loại rủi ro khí hậu chính 
được xác định: rủi ro về ngập úng từ tháng 8 đến tháng 11 
hàng năm, trùng với thời vụ lúa Thu-Đông; rủi ro về hạn-mặn 
từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm, trùng với thời vụ lúa Đông 
Xuân (Hình 4). Có hai kịch bản rủi ro khí hậu được thống nhất 
đưa vào thảo luận là (a) kịch bản rủi ro khí hậu ở các năm bình 
thường - gây ảnh hưởng tới sản xuất lúa ở mức độ trung bình 
như thường xảy ra hàng năm, và (b) kịch bản rủi ro khí hậu cực 
đoan – gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất lúa tương tự 
như những năm cực đoan đã ghi nhận trong quá khứ..

Khi kết thúc một phiên làm việc (xác định phạm vi và mức độ rủi 
ro của một loại rủi ro khí hậu, cho mỗi kịch bản đối với một thời 
vụ gieo trồng), sử dụng kết quả thu được để tiếp tục thực hiện 
Bước 3 (đề xuất các kế hoạch thích ứng).

Phạm vi thời gian

Hình 4. Quy luật xuất hiện hạn-mặn và
ngập úng ở các vụ lúa tại ĐBSCL
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Phạm vi không gian

Hình 5. Thảo luận xác định phạm vi rủi ro khí hậu trên bản đồ
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Đề xuất kế hoạch thích ứng
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Như đã thảo luận ở trên, mức độ rủi ro khí hậu có liên quan trực 
tiếp tới các yếu tố tự nhiên, canh tác và tình trạng hạ tầng. Vì vậy 
không có kế hoạch thích ứng nào có thể áp dụng chung cho tất 
cả các vùng có rủi ro khí hậu. Mỗi vùng cần có kế hoạch thích ứng 
riêng, phù hợp với mức độ rủi ro và đặc thù sản xuất của vùng 
đó. Trong khi thực hiện CS-MAP, việc đề xuất các kế hoạch thích 
ứng phải dựa vào kết quả xác định phạm vi và mức độ rủi ro thu 
được ở Bước 2.

Mục đích: 
Đề xuất kế hoạch thích ứng theo từng kịch bản rủi ro khí hậu và 
mức độ rủi ro cho từng vùng, tiểu vùng trong khu vực.

Kết quả mong đợi
•	 Bản đồ kế hoạch thích ứng cho mỗi loại rủi ro khí hậu ở 

một tình huống/kịch bản đối với một loại cây trồng trong 
một thời vụ xác định.

•	 Kế hoạch thích ứng được xác định cụ thể cho tất cả các 
vùng/tiểu vùng sản xuất trên bản đồ. 

Người thực hiện
Do việc xác định kế hoạch thích ứng cũng yêu cầu nhiều kiến 
thức về đặc thù tự nhiên và sản xuất của khu vực, nên người thực 
hiện thường là cán bộ địa phương có kinh nghiệm và thông thạo 
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về địa bàn. Họ có thể là cán bộ quản lý nông nghiệp, thủy lợi, tài 
nguyên môi trường, doanh nghiệp, cán bộ khuyến nông, nông 
dân có kinh nghiệm.

Phương pháp/Công cụ
Để thực hiện bước này, phương pháp sử dụng chủ yếu là thảo 
luận nhóm (Phụ lục 1) có thể kết hợp với mô hình hóa.

Công cụ cần thiết cho bước này gồm bản đồ giấy, tấm phim 
trong suốt đã vẽ phạm vi và mức độ rủi ro được thực hiện ở Bước 
2, bút màu dễ xóa. 

Cách thực hiện

B3.1. Đánh giá tổng quan về phạm vi và mức độ rủi ro

Trước khi thảo luận về kế hoạch thích ứng, người điều phối cần 
thảo luận với các thành viên về tổng quan phân bố rủi ro khí hậu 
cho sản xuất trên khu vực, các nguyên nhân chủ quan và khách 
quan dẫn tới rủi ro cho từng vùng sản xuất. Việc đánh giá tổng 
quan kết quả vừa thực hiện giúp các thành viên nhận thức tốt 
hơn về toàn cảnh khu vực và hệ thống hóa thông tin vừa thảo 
luận. Người điều phối hướng dẫn các thành viên lập bảng mô 
tả rủi ro theo mẫu dưới đây để chuẩn bị cho việc đề xuất các kế 
hoạch thích ứng (Bảng 2).

Bảng 2. Mô tả rủi ro và nguyên nhân rủi ro và kế hoạch thích ứng 

Kịch bản:……………………. Vụ:……………………..
Vùng Mô tả địa 

điểm
Rủi ro Nguyên nhân Kế hoạch 

thích ứng
V1 Khu vực lúa 2 

vụ gần trường 
cấp II

Ngập 
úng

Chưa có kênh tiêu 
thoát, xung quanh 
có đường giao 
thông đắp cao

(xác định 
ở Bước 
3.2 dưới 
đây)

V2 Khu vực đồng 
cao thuộc 
thôn Nam

Hạn Địa hình cao, xa 
nguồn nước tưới.
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B3.2. Lựa chọn kế hoạch thích ứng

Sau khi đánh giá tổng quan, mô tả rủi ro và nguyên nhân rủi ro, 
người điều phối tiếp tục hướng dẫn thảo luận về các kế hoạch 
thích ứng theo phương pháp mô tả tại Phụ lục 5 cho từng vùng 
như đã xác định ở Bảng 2.

Tùy theo loại rủi ro và đặc điểm của vùng mà có thể có nhiều giải 
pháp thích ứng khác nhau. Nhìn chung, có thể chia ra làm hai loại 
giải pháp: giải pháp công trình và giải pháp phi công trình. 

Trong tài liệu này, giải pháp công trình được hiểu là cách sử dụng 
công trình nhân tạo để khắc phục và giảm thiểu các rủi ro do 
BĐKH gây ra, như xây dựng hệ thống đê bao hạn chế ngập úng 
do lũ; đào kênh mương và xây dựng các trạm bơm dẫn nước tưới 
chống hạn, xây dựng các cống ngăn mặn để chống nước nhiễm 
mặn xâm nhập sâu vào nội đồng… Các giải pháp công trình 
thường đem lại hiệu quả cao, dễ đo lường. Tuy nhiên, việc xây 
dựng các công trình đòi hỏi chi phí cao, thời gian thiết kế và thi 
công kéo dài. Giải pháp này chỉ phù hợp với các kế hoạch thích 
ứng trung và dài hạn và khó thực hiện đối với các địa phương có 
hạn chế về nguồn lực tài chính.

Giải pháp phi công trình được hiểu là cách điều chỉnh sản xuất 
theo quy luật tự nhiên, theo hướng phục hồi và phát triển hệ sinh 
thái, như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng loại giống chống 
chịu tốt với rủi ro khí hậu, chuyển dịch mùa vụ, đào tạo và nâng 
cao năng lực trong sản xuất… Trong nhiều trường hợp, giải pháp 
phi công trình dễ thực hiện và có thể triển khai nhanh chóng, phù 
hợp với điều kiện của các địa phương. Vì vậy, tài liệu này khuyến 
khích việc lựa chọn và ưu tiên giải pháp phi công trình trong việc 
lập các kế hoạch thích ứng với rủi ro khí hậu trong khi xem xét và 
chờ đợi các giải pháp công trình.

Trong bước này, người điều phối hướng dẫn thành viên thảo luận 
và liệt kê các giải pháp thích ứng và phương án thực hiện giải 
pháp thích ứng đó đối với từng vùng trên bản đồ theo Bảng 3 
Các giải pháp và kế hoạch thích ứng được đề xuất cần dựa trên 
nguyên tắc: (1) có tính thực tiễn, (2) yêu cầu đầu tư tối thiểu, và 
(3) có khả năng triển khai nhanh.
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B3.3. Cập nhật kế hoạch thích ứng lên bản đồ

•	 Ở bước này, các thành viên trong nhóm thảo luận dùng 
bút màu xanh ghi hiện trạng canh tác, mùa vụ của từng 
vùng (ví dụ: Lúa Đông-Xuân được trồng từ tháng 11 đến 
tháng 3 năm sau, được kí hiệu là: Lúa ĐX(T11-T3)) và dùng 
bút màu đỏ ghi tóm tắt kế hoạch thích ứng (ví dụ: điều 
chỉnh lúa Đông Xuân được trồng từ tháng 10 đến tháng 
2 năm sau, kí hiệu là Lúa ĐX(T10-T2)). Có thể sử dụng các 
mã số/ký hiệu gắn cho các giải pháp ở Bảng 3 và cập nhật 
các mã số/ký hiệu đó lên bản đồ.

•	 Khi hoàn thiện, đặt bản đồ và lớp phim vừa khoanh vẽ lên 
một mặt phẳng và chụp ảnh theo phương thẳng đứng để 
lưu lại.

B3.4. Sau khi chụp ảnh lớp phim chồng lên bản đồ, nếu không có 
nhiều phim mới thì có thể xóa toàn bộ nội dung trên lớp phim để 
chuẩn bị cho phiên làm việc tiếp theo. Lặp lại các thao tác từ 2.2 
đến 3.3 cho tất cả các thời vụ, yếu tố rủi ro và kịch bản thiên tai.

Bảng 3. Mô tả rủi ro, nguyên nhân và kế hoạch thích ứng

Kịch bản:……………………. Vụ:……………………..
Vùng Mô tả địa 

điểm
Rủi ro Nguyên 

nhân
Kế hoạch thích ứng

V 1 Khu vực lúa 
2 vụ gần 
trường cấp 
II

Ngập 
úng

Chưa có kênh 
tiêu thoát, 
xung quanh 
có đường 
giao thông 
đắp cao

•	 Chuyển dịch 
thời điểm xuống 
giống sớm 2 
tuần để tránh lũ

•	 Sử dụng giống 
ngắn ngày 

•	 Bố trí trạm bơm 
tiêu

V2 Khu vực 
đồng cao 
thuộc thôn 
Nam

Hạn Địa hình cao, 
xa nguồn 
nước tưới.

•	 Sử dụng giống 
chịu hạn

•	 Chuyển lúa sang 
cây trồng cạn 
(chuyển cơ cấu 
2 lúa sang lúa-
màu)

•	 Đầu tư công 
trình thủy lợi
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Hộp thông tin 3. Ví dụ về đề xuất các kế hoạch thích ứng 
với hạn-mặn trong sản xuất lúa của tỉnh Trà Vinh 

Các giải pháp thích ứng phi công trình được tỉnh Trà Vinh đề 
xuất gồm: chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thay đổi lịch xuống 
giống. Đây là các giải pháp phù hợp với năng lực về hạ tầng, 
tài chính, cơ chế quản lý và con người hiện có của tỉnh (Hình 
6). 

•	 Vùng trồng lúa phía bắc của tỉnh (III và II), gồm các 
huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Càng Long có nguy cơ hạn-
mặn thấp nên vẫn duy trì cơ cấu 3 vụ lúa, nhưng tập 
trung gieo cấy lúa Đông Xuân trong tháng 11 thay vì 
kéo dài từ tháng 11 đến tháng 1. 

•	 Vùng trồng giáp biển phía Nam (I) của tỉnh thuộc các 
huyện Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, có rủi ro hạn-
mặn cao nên cơ cấu 3 lúa được chuyển thành cơ cấu 
2 lúa – 1 màu (Màu Đông Xuân - Lúa Hè Thu - Lúa 
Thu Đông).

Hình 6. Phương án chuyển dịch lịch thời vụ để thích ứng
với rủi ro hạn-mặn cực đoan của tỉnh Trà Vinh



Bước 4: Hiệu chỉnh bản đồ rủi ro khí hậu 
	    và kế hoạch thích ứng

Mục đích: 
Hiệu chỉnh bản đồ rủi ro khí hậu và kế hoạch thích ứng với sự 
tham gia đầy đủ của các bên liên quan ở địa phương.

Kết quả mong đợi
Bản đồ rủi ro và bản đồ kế hoạch thích ứng đối với mỗi loại rủi 
ro khí hậu và kịch bản cho các thời vụ cây trồng được đánh giá 
và hiệu chỉnh.

Người thực hiện
Người thực hiện là người địa phương (cán bộ quản lý nông 
nghiệp, thủy lợi, tài nguyên môi trường, khuyến nông và nông 
dân) ở nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, có kinh nghiệm và 
thông thạo về địa bàn.

Phương pháp/Công cụ
Để thực hiện bước này, có thể sử dụng phương pháp tham vấn 
chuyên gia (Phụ lục 2) hoặc thảo luận nhóm (Phụ lục 1).

Đối với phương pháp này, gặp và trao đổi trực tiếp với người 
tham vấn về kết quả thu được ở các Bước 1, 2 và 3; ghi nhận đánh 
giá và góp ý của người tham vấn để hoàn thiện các bản đồ. Do 
có nhiều sản phẩm bản đồ và lượng thông tin lớn, và cần trao 
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đổi trực tiếp với từng người, phương pháp này khá tốn thời gian, 
khó tổng hợp và thống nhất ý kiến trong trường hợp các góp ý 
có nhiều mâu thuẫn. Vì vậy trong tài liệu này, chúng tôi chỉ trình 
bày chi tiết về phương pháp thảo luận nhóm.

Để chuẩn bị cho thảo luận nhóm ở bước này, các thông tin bản 
đồ thu được từ Bước 1, 2 và 3 nên được số hóa và trình bày trên 
nền bản đồ cơ sở và được coi như là bản đồ nháp. Các bản đồ 
nháp này có thể được in màu ở khổ giấy A0 (841 x 1189 mm) 
hoặc lưu ở định dạng số (dạng ảnh, tệp PDF hoặc định dạng lớp 
trong hệ thống thông tin địa lý). 

•	 Nếu sử dụng bản đồ giấy, cần chuẩn bị thêm các tấm 
phim trong suốt dùng để đặt lên trên bản đồ và bút màu 
tương tự như Phương pháp/công cụ ở Bước 2. 

•	 Nếu sử dụng bản đồ số, cần chuẩn bị thêm máy chiếu 
hoặc màn hình lớn để trình bày bản đồ.

Cách thực hiện

B4.1. Phân chia khu vực để tổ chức thảo luận

Tùy theo quy mô thực hiện CS-MAP và đặc thù của khu vực mà 
cách phân chia khu vực để tổ chức thảo luận có thể khác nhau. Ví 
dụ, khi thực hiện CS-MAP cho một tỉnh, có thể tổ chức các thảo 
luận nhóm ở cấp huyện hoặc tiểu vùng của tỉnh; khi thực hiện CS-
MAP cho cấp xã, có thể tổ chức thảo luận riêng rẽ ở cấp thôn, ấp 
để đánh giá, hiệu chỉnh bản đồ rủi ro khí hậu và kế hoạch thích 
ứng.
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B4.2. Giới thiệu bản đồ rủi ro khí hậu và kế hoạch thích ứng

Ở mỗi nhóm thảo luận, do có nhiều thành viên mới tham gia lần 
đầu tiên, việc giới thiệu kết quả thảo luận ở Bước 1 và các bản 
đồ đã xây dựng ở các Bước 2 và 3 là yêu cầu bắt buộc. Người 
điều phối giới thiệu tóm tắt cho các thành viên lần lượt về mục 
đích, yêu cầu và kết quả đã thu được, sau đó giúp các thành viên 
trong nhóm thảo luận làm quen với bản đồ như được hướng dẫn 
ở Mục B2.1.  

B4.3. Hiệu chỉnh bản đồ

Việc hiệu chỉnh bản nháp của bản đồ rủi ro khí hậu và kế hoạch 
thích ứng cũng cần được thực hiện lần lượt như sau:

•	 Nhận xét, đánh giá phạm vi, mức độ rủi ro khí hậu thể 
hiện trên bản đồ.

•	 Hiệu chỉnh bản đồ rủi ro khí hậu theo từng thời vụ cây 
trồng, kịch bản và yếu tố rủi ro.

•	 Nhận xét, đánh giá kế hoạch thích ứng thể hiện trên bản 
đồ.

•	 Hiệu chỉnh bản đồ kế hoạch thích ứng từng thời vụ cây 
trồng, kịch bản và yếu tố rủi ro.

Thông tin cần hiệu chỉnh có thể được cập nhật ngay lên bản đồ 
số hoặc bản đồ giấy, hoặc được ghi lại dưới dạng văn bản nếu 
cần thiết.

Hình 7. Tham vấn riêng cấp tỉnh tại Chi cục Trồng trọt và BVTV hoặc 
Chi cục Thủy lợi, Văn phòng Sở Nông nghiệp hoặc

trụ sở Công ty khai thác công trình thủy lợi các tỉnh.
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Hộp thông tin 4. Ví dụ về hiệu chỉnh bản đồ rủi ro khí 
hậu và kế hoạch thích ứng

Sau khi cập nhật các nội dung đã thống nhất ở các bước 1, 2 
và 3 lên bản đồ số, các bản đồ rủi ro khí hậu và kế hoạch thích 
ứng của tỉnh Sóc Trăng tiếp tục được hiệu chỉnh tại Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh thông qua nhiều cuộc 
họp tham vấn, với sự tham gia của Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật và Chi cục Thủy lợi (Hình 8). 

Ở lần hiệu chỉnh thứ nhất (Hình 8.a), có nhiều thông tin cần 
hiệu chỉnh nên các góp ý được ghi chú trực tiếp lên bản đồ 
giấy để dễ dàng đối chiếu và cập nhật lên bản đồ số. Ở lần 
hiệu chỉnh thứ hai (Hình 8.b), nội dung và hình thức trình bày 
của các bản đồ được tiếp tục hoàn thiện.

Hình 8. Hiệu chỉnh bản đồ bản đồ rủi ro khí hậu
và kế hoạch thích ứng ở tỉnh Sóc Trăng

(a) Lần thứ nhất
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(a) Lần thứ hai
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Bước 5: Kết hợp kết quả theo tiểu vùng    
              sinh thái và toàn khu vực 

Do việc hiệu chỉnh bản đồ được thực hiện ở từng vùng riêng rẽ 
trong cùng một tiểu vùng sinh thái, phương án thích ứng của địa 
phương này có thể mâu thuẫn với kế hoạch thích ứng của địa 
phương khác. Ví dụ, phương án tích nước chống hạn của vùng 
đầu nguồn có thể làm cho các vùng hạ nguồn càng thiếu nước 
trầm trọng hơn; hoặc hai vùng liền kề có chung công trình thủy 
lợi nhưng lịch gieo cấy lại quá chênh lệch về thời gian dẫn đến 
mâu thuẫn trong vận hành hệ thống tưới. Vì vậy, kế hoạch thích 
ứng của địa phương này cần phải cân bằng và hòa hợp với kế 
hoạch thích ứng của địa phương khác, và việc kết hợp các kế 
hoạch thích ứng cần được thực hiện ở quy mô tiểu vùng sinh thái. 
Các vấn đề về phối hợp quản lý và sử dụng tài nguyên nước, vận 
hành, chia sẻ hạ tầng và các nguồn lực khác giữa các địa phương 
nhằm thích ứng với tác động của BĐKH và giảm thiểu rủi ro khí 
hậu cần được trao đổi chi tiết để tìm ra giải pháp chung cho tiểu 
vùng sinh thái một cách thích hợp nhất. 

Mục đích: 
Thống nhất kế hoạch thích ứng của các địa phương ở quy mô 
tiểu vùng sinh thái và toàn khu vực.

Kết quả mong đợi
Bản đồ rủi ro và bản đồ kế hoạch thích ứng của từng địa phương 
được hoàn thiện trên cơ sở thống nhất với các địa phương khác 
trong cùng tiểu vùng sinh thái và toàn khu vực.
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Người thực hiện
Người thực hiện là đại diện của các địa phương, có trách nhiệm 
trong việc lập kế hoạch và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp. Những 
người này đã tham gia xây dựng bản đồ rủi ro khí hậu và kế 
hoạch thích ứng.

Phương pháp/Công cụ
Để thực hiện bước này, có thể sử dụng phương pháp thảo luận 
nhóm (Phụ lục 1). Các thông tin bản đồ thu được từ Bước 4 nên 
được số hóa và trình bày trên các bản đồ cơ sở có cùng tỷ lệ và 
hệ quy chiếu. Các bản đồ này có thể được in màu ở khổ giấy A0 
(841 x 1189 mm) hoặc lưu ở định dạng số (dạng ảnh, tệp PDF 
hoặc định dạng lớp trong hệ thống thông tin địa lý). 

•	 Nếu sử dụng bản đồ giấy, cần chuẩn bị thêm các tấm 
phim trong suốt dùng để đặt lên trên bản đồ và bút màu 
tương tự như Phương pháp/công cụ ở Bước 2. 

•	 Nếu sử dụng bản đồ số, cần chuẩn bị thêm máy chiếu 
hoặc màn hình lớn để trình bày.

Cách thực hiện

B5.1. Thành lập nhóm thảo luận 

Nhóm thảo luận nên được phân chia theo vùng/tiểu vùng, gồm 
đại diện của các địa phương trong vùng và có liên quan trực tiếp 

Hình 9. Phân chia nhóm thảo luận theo từng tỉnh
tại buổi tham vấn chung của toàn vùng
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tới nhau trong việc chia sẻ tài nguyên hay cơ sở hạ tầng cho sản 
xuất nông nghiệp. Ví dụ, phân nhóm dựa theo phạm vi phục 
vụ của một công trình thủy lợi, theo dạng địa hình hay theo hệ 
thống cây trồng. Tùy theo quy mô thực hiện CS-MAP và đặc thù 
của khu vực mà cách phân chia nhóm thảo luận có thể khác nhau. 

B5.2. Thống nhất kế hoạch thích ứng trong từng vùng/tiểu 
vùng sinh thái

Ở mỗi nhóm thảo luận, đại diện của từng địa phương sử dụng 
các bản đồ đã hiệu chỉnh ở Bước 4 để trình bày tóm tắt về rủi ro 
khí hậu và kế hoạch thích ứng. Người điều phối hướng dẫn đại 
diện của địa phương khác so sánh, đối chiếu với phương án thích 
ứng của địa phương mình để cùng thống nhất kế hoạch thích 
ứng cho từng tiểu vùng sinh thái và toàn khu vực. 

Trong quá trình thảo luận, bản đồ phương án thích ứng của các 
địa phương có thể được tiếp tục hiệu chỉnh. Thực hiện hiệu chỉnh 
bản đồ tương tự như hướng dẫn ở Mục B4.3.

5.3. Thống nhất kế hoạch thích ứng trong toàn bộ khu vực.

Lặp lại các Bước B5.1 và B5.2 để thống nhất kế hoạch thích ứng 
cho từng vùng sinh thái và toàn khu vực.
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Hộp thông tin 5. Ví dụ về kết hợp phương án thích ứng 
theo tiểu vùng sinh thái và toàn khu vực

Đồng bằng sông Cửu Long (Hình 10)

Dựa vào đặc điểm tự nhiên và canh tác, toàn bộ ĐBSCL có thể 
được chia ra thành 3 tiểu vùng sinh thái khác nhau: (1) vùng 
thượng nguồn gồm An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long 
An; (2) vùng trung tâm gồm Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, 
Hậu Giang; và (3) vùng ven biển gồm Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc 
Trăng, Trà Vinh và Bến Tre. Kế hoạch sản xuất lúa của các tỉnh 
và các tiểu vùng có ảnh hưởng trực tiếp với nhau. Trong những 
năm hạn hán, lưu lượng và thời gian trữ nước của các tỉnh đầu 
nguồn như An Giang, Đồng Tháp, Long An có thể làm thay đổi 
mức độ rủi ro và quy mô thiệt hại của các tỉnh cuối nguồn như 
Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang. Ngoài ra, cơ chế chia sẻ các tài 
nguyên khác như lao động, cơ giới nông nghiệp, v.v… của tỉnh 
này cũng ảnh hưởng lớn tới kế hoạch sản xuất và thích ứng với 
thiên tai của các tỉnh khác. Vì vậy, kế hoạch thích ứng của từng 
tỉnh riêng rẽ đã được kết hợp và thống nhất theo 3 tiểu vùng 
sinh thái và toàn khu vực ĐBSCL.

5.4. Hoàn thiện bản đồ

Số hóa và trình bày các bản đồ của từng địa phương, của các tiểu 
vùng sinh thái và toàn khu vực trên cùng một loại bản đồ cơ sở, 
có cùng hệ quy chiếu và tỷ lệ. Bản đồ đã hoàn thiện có thể được 
in màu ở khổ giấy A0 hoặc lưu ở định dạng số (dạng ảnh, tệp PDF 
hoặc định dạng lớp trong hệ thống thông tin địa lý). 
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Hình 10. Thảo luận nhóm kết hợp kế hoạch thích ứng toàn 
vùng ĐBSCL ghép từ các bản đồ cấp tỉnh
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2.3 Ưu điểm và hạn chế của phương pháp CS-MAP:

+ Ưu điểm: 

CS-MAP là phương pháp khá đơn giản để xác định rủi ro khí hậu 
và giải pháp thích ứng cho từng vùng cụ thể. Phương pháp này 
có chi phí thực hiện thấp, dễ thực hiện vì chủ yếu sử dụng cơ sở 
dữ liệu thứ cấp, kiến thức của chuyên gia và cán bộ địa phương. 
Cách tiếp cận có sự tham gia giúp cho kết quả được tổng hợp từ 
kiến thức, kinh nghiệm của các bên tham gia.

Khi có sự tham gia của cán bộ địa phương, các phương án thích 
ứng được đề xuất đã phần nào bao gồm năng lực thực tế của địa 
phương. Thêm vào đó, định hướng chỉ đạo sản xuất và thích ứng 
với BĐKH của địa phương cũng được lồng ghép vào các phương 
án thích ứng. Do đó các phương án này thường có tính thực tiễn 
và khả thi cao. 

Khả năng lồng nghép các phương án được đề xuất vào hoạt 
động thường xuyên của địa phương như xây dựng kế hoạch sản 
xuất nông nghiệp hàng năm, các hoạt động khuyến nông cũng 
dễ dàng hơn. Sau khi đã thống nhất được ý kiến các bên tham 
gia cả về đánh giá rủi ro lẫn kế hoạch thích ứng, đặc biệt là từ nhà 
quản lý địa phương, việc xây dựng kế hoạch thích ứng không cần 
nhiều thời gian.

Việc ứng dụng CS-MAP cũng khá linh động. Tùy theo phạm vi áp 
dụng (cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh, cấp huyện hay cấp xã) mà 
đối tượng tham gia và kết quả có thể khác nhau về chi tiết nhưng 
phù hợp với yêu cầu của quản lý ở cấp đó.

+ Hạn chế:

Trước tiên, cần phải nhấn mạnh rằng CS-MAP chỉ là phương pháp 
hỗ trợ việc xây dựng các kế hoạch thích ứng với BĐKH với sự 
tham gia của các bên liên quan, nhưng không phải là công cụ mô 
phỏng hay tạo ra các phương án thích ứng. 

Việc xác định vùng rủi ro và đề xuất phương án thích ứng phụ 
thuộc nhiều vào ý kiến chủ quan của người tham gia. Cách hiểu 
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Hình 11. Ví dụ về ứng dụng phương pháp CS-MAP để xây dựng lịch 
thời vụ thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Sóc Trăng. Có thể thấy 

sự dịch chuyển lịch thời vụ rõ ràng giữa năm trung bình (hàng trên) và 
năm cực đoan (hàng dưới) ở các huyện Kế Sách, Long Phú và Trần Đề - 
là những huyện ven sông, chịu ảnh hưởng lớn nhất của xâm nhập mặn. 
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của từng cá nhân thường không đồng nhất, vì vậy kết quả CS-
MAP phải được kiểm tra và chỉnh lý để có sự đồng thuận và đưa 
ra kết quả cuối cùng. 

Mức độ rủi ro khí hậu thường thay đổi tùy theo sự biến động 
của các yếu tố phụ thuộc (khí hậu, cây trồng, hạ tầng, mục đích 
sử dụng đất), vì vậy không có kế hoạch thích ứng nào là cố định 
theo thời gian. Các loại bản đồ được tạo ra khi áp dụng CS-MAP 
cần được cập nhật khi có dự báo mới về thiên tai có liên quan 
đến khí hậu hoặc có sự thay đổi về cơ cấu cây trồng hay hạ tầng 
phòng chống thiên tai.

Do việc xác định kế hoạch thích ứng yêu cầu nhiều kiến thức về 
đặc thù tự nhiên và sản xuất của khu vực, cần cân nhắc và lựa 
chọn người tham gia phù hợp trước khi tiến hành.

Việc thực hiện các phương án thích ứng cần các cấp có thẩm 
quyền quyết định, nên quá trình thực hiện CS-MAP cần lồng ghép 
với định hướng và chỉ đạo sản xuất của chính quyền địa phương. 

+ Bài học kinh nghiệm:

•	 Để có thể tận dụng tối đa kiến thức bản địa thì cần có sự 
hợp tác giữa các chuyên gia có kinh nghiệm và cơ quan 
quản lý, chuyên môn các cấp khi xác định rủi ro khí hậu và 
lập kế hoạch thích ứng tại địa phương.

•	 Quá trình xây dựng CS-MAP cần có sự tham vấn liên tục 
và lặp lại với các chuyên gia địa phương để kiểm tra, chỉnh 
lý các chi tiết trên bản đồ, vì vậy trong quá trình tham vấn 
xây dựng bản đồ cần duy trì một nhóm chuyên gia/cán 
bộ làm việc xuyên suốt ở mỗi địa phương để có sự thống 
nhất về phương pháp và các khái niệm áp dụng.

Để nâng cao năng lực áp dụng phương pháp CS-MAP, có thể 
soạn thảo một tài liệu đào tạo Tập huấn cho Giảng viên nguồn 
(TOT) để cán bộ địa phương có khả năng tự cập nhật bản đồ 
trong các năm tiếp theo.
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2.4 Tiềm năng ứng dụng CS-MAP 

Hiện nay CS-MAP chỉ mới được thử nghiệm cho sản xuất lúa, tuy 
nhiên, phương pháp này có thể được ứng dụng để xây dựng bản 
đồ rủi ro khí hậu và phương án thích ứng cho các loại cây trồng 
khác. Ngoài ra, CS-MAP cũng đã được cải tiến và áp dụng thành 
công ở vùng Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, vùng Duyên hải 
Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. 
Điều đó chứng tỏ phương pháp này có khả năng áp dụng được ở 
nhiều vùng miền khác nhau. CS-MAP cũng có thể được áp dụng 
ở các quốc gia khác, nơi có điều kiện tương tự như Việt Nam.

Kết quả của CS-MAP khi được tích hợp trong các hệ thống sản 
xuất nông nghiệp không chỉ ứng dụng để xây dựng kế hoạch 
sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, mà còn góp phần dự 
báo, phòng tránh rủi ro phục vụ cho bảo hiểm nông nghiệp, xây 
dựng hoạt động nâng cao nhận thức nông dân trong ứng phó 
với thiên tai, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. Việc này giúp cho 
công tác cảnh báo các rủi ro khí hậu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
để thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng lịch nông vụ, điều tiết 
tài nguyên thuận lợi cho phục vụ sản xuất, đưa ra thông tin tương 
tác nhanh thông qua các ứng dụng số.



Chương 2: Hướng dẫn thực hiện CS-MAP 3



ói chung, phương pháp CS-MAP là cơ sở quan trọng để 
phát triển bền vững sản xuất lúa gạo nhờ những lợi ích 
sau: xây dựng kế hoạch sản xuất thích ứng với các rủi ro 
khí hậu giúp giảm thiệt hại, đảm bảo diện tích, năng suất, 

sản lượng và có thể lồng ghép vào việc phát triển sản xuất lúa 
gạo thông minh với BĐKH, phát huy hiệu quả của liên kết vùng 
trong sản xuất lúa gạo nhờ tăng cường liên kết sản xuất có sự 
hợp tác giữa các bên liên quan trong chuỗi giá trị lúa gạo.

3.1. Đóng góp vào công tác tổ chức sản xuất 

Phương pháp CS-MAP đã được lồng ghép vào chỉ đạo sản xuất 
về thời vụ, cơ cấu giống và chuyển đổi cơ cấu cây trồng của từng 
vùng, từng vụ với các cấp độ khác nhau. 

•	 Xây dựng kế hoạch sản xuất lúa thích ứng với BĐKH.
•	 Kết quả điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo CS-MAP dẫn 

đến các điều chỉnh khác của chuỗi giá trị lúa gạo cho phù 
hợp như cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, cơ giới, các 
hoạt động thu hoạch và sau thu hoạch v.v...

3.2. Đóng góp vào sản xuất lúa gạo thích ứng với BĐKH

Đồng bằng sông Cửu Long

Bộ bản đồ rủi ro khí hậu và kế hoạch thích ứng của vùng ĐBSCL 
được hoàn thành và chuyển giao vào năm 2018 cho Chi cục Trồng 
trọt và Bảo vệ thực vật các tỉnh và đã phát huy hiệu quả hạn chế 

2 Tài liệu hướng dẫn Xây dựng bản đồ rủi ro và kế hoạch thích ứng với 
biến đổi khí hậu (CS-MAP) cho sản xuất lúa ở Việt Nam
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tác động của El Niño trong vụ Đông Xuân 2019-2020. Theo số 
liệu của Cục Trồng trọt tổng hợp từ báo cáo của Sở NN&PTNT 
các tỉnh, việc dịch chuyển lịch thời vụ ở các vùng có nguy cơ 
cao đã góp phần giảm diện tích bị thiệt hại do hạn mặn so với 
giai đoạn 2015 – 2016 khoảng 176.000 ha lúa (tương đương hơn 
73% diện tích có nguy cơ bị nhiễm mặn) và mức độ thiệt hại 
cũng giảm trên 70%, mặc dù đợt hạn hán và xâm nhập mặn năm 
2019 – 2020 (Bảng 4) được đánh giá là nghiêm trọng hơn so với 
4 năm trước (Tổng cục Thủy lợi, 2020). Kết quả này đã hỗ trợ Sở 
NN&PTNT nhiều tỉnh thành ban hành các văn bản chỉ đạo sản 
xuất trong vụ Đông Xuân năm 2020 - 20212, dựa trên bản đồ CS-
MAP được cập nhật năm 2020.
 
Vụ Đông Xuân 2019 – 2020 được đánh giá là xâm nhập mặn và 
hạn hán nghiêm trọng hơn so với vụ Đông Xuân 2015 – 2016. Tuy 
nhiên, thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT trong né tránh hạn 
mặn, Cục Trồng trọt và các Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
các tỉnh đã triển khai áp dụng các biện pháp thích ứng căn cứ vào 
Bản đồ rủi ro khí hậu và kế hoạch thích ứng để thay đổi lịch thời 
vụ, cơ cấu giống v.v, nhờ vậy đã làm giảm được cả về diện tích 
và mức độ thiệt hại trong sản xuất lúa ở các vùng bị ảnh hưởng 
(Hình 12).

2 Tài liệu hướng dẫn Xây dựng bản đồ rủi ro và kế hoạch thích ứng với 
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Hình 12. So sánh diện tích thiệt hại do hạn mặn toàn vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long vụ Đông Xuân 2015 – 2016 và 2019 – 2020

2CV số 6831/SNN-TTBVTVQLCL ngày 8/11/2019 Của Sở NN&PTNT tỉnh Long An về V/v 
chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông xuân 2019-2020; CV số 6741/SNN-TTBVTVVQLCL ngày 
25/11/2020 của Sở NN&PTNT tỉnh Long An về đẩy nhanh tiến độ xuống giống vụ Đông 
Xuân 2020-2021; CV số 1711/SNN-CCTTBVTV của Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng V/v bảo 
vệ lúa vụ Hè Thu 2019, triển khai sản xuất lúa vụ Thu Đông, Mùa 2019-2020 và vụ Đông 
Xuân 2019-2020. 
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Các vùng sinh thái khác của Việt Nam 

Từ việc ứng dụng thành công phương pháp CS-MAP tại ĐBSCL 
trong những năm trước, đến năm 2020, Cục Trồng trọt, Chương 
trình CCAFS khu vực Đông Nam Á phối hợp với các cơ quan nghiên 
cứu quốc tế và trong nước đã tiến hành nhân rộng phương pháp 
này cho 8 tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, 6 tỉnh Duyên hải 
Bắc Trung Bộ, 2 tỉnh Tây Nguyên và 12 tỉnh Trung du và Đồng 
bằng Bắc Bộ. 

Bộ bản đồ CS-MAP của các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ 
được hoàn thiện và bắt đầu được ứng dụng để thống nhất xây 
dựng kế hoạch phục vụ sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2020 - 2021. 

Đối với các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ, bản đồ CS-MAP được 
các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa và Phú Yên bắt đầu 
ứng dụng trong sản xuất vụ lúa Hè Thu năm 2021; các tỉnh Đà 
Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định ứng dụng trong 
sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2021 - 2022. 

Ngoài ra, phương pháp CS-MAP đang được ứng dụng để xây 
dựng bản đồ rủi ro khí hậu và kế hoạch thích ứng cho sản xuất 
lúa của vùng Tây Nguyên và Duyên hải Bắc Trung bộ, cây ăn quả 
vùng Trung du Miền núi phía Bắc.

Hình 13. Chuyển giao bản đồ nguy cơ thiếu nước và lịch thời vụ điều 
chỉnh cho các tỉnh vùng Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.
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Ứng dụng phương pháp CS-MAP đến cấp huyện và cấp xã cho 
mô hình chuyển đổi hệ thống canh tác thích ứng với biến đổi 
khí hậu: 

Mặc dù kế hoạch sản xuất và lịch thời vụ được khuyến cáo từ các 
cơ quan chuyên môn ở Trung ương, nhưng các địa phương khi áp 
dụng cũng cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện cụ thể 
của mình và tập quán sản xuất của nông dân. Vì vậy, trong năm 
2020 phương pháp CS-MAP đã được thử nghiệm áp dụng tại cấp 
huyện và cấp xã, để có thể cập nhật bản đồ CS-MAP ở mức độ chi 
tiết hơn, phục vụ cho công tác chuyển đổi hệ thống canh tác và 
tổ chức sản xuất tại các địa phương. Phương pháp CS-MAP cũng 
đã được áp dụng linh hoạt để đạt được hiệu quả cao nhất tại một 
số địa phương như xã Hòa Chánh – huyện U Minh Thượng – tỉnh 
Kiên Giang, xã An Mỹ - huyện Kế Sách – tỉnh Sóc Trăng và xã Tân 
Phước – huyện Gò Công Đông - tỉnh Tiền Giang trong vụ lúa 
Đông Xuân 2020 - 2021.

3.3. Nâng cao năng lực quản lý sản xuất thích ứng với BĐKH 
cho các địa phương

Phương pháp CS-MAP cung cấp cách tiếp cận cho cán bộ chuyên 
môn ở nhiều cơ quan thuộc các lĩnh vực và các cấp quản lý khác 
nhau. Để hỗ trợ cán bộ địa phương tiếp nhận và sử dụng phương 
pháp CS-MAP, Cục Trồng trọt và Chương trình CCAFS đã tổ chức 
các buổi tập huấn tại các tỉnh chịu tác động của rủi ro khí hậu, 
chuẩn bị tốt cho thích ứng với đợt hạn mặn cực đoan 2019 – 2020. 
Tổng số hơn 200 cán bộ cấp tỉnh, huyện thuộc 7 tỉnh ĐBSCL đã 
được tập huấn phương pháp, đồng thời thực hành cập nhật bộ 
bản đồ cho tỉnh và huyện của mình với mức độ chi tiết cao hơn 
so với bộ bản đồ xây dựng năm 2017 (Hình 14). Sau khi được đào 
tạo, các học viên tham gia tập huấn có thể nắm chắc phương 
pháp cả về lý thuyết và thực hành, có khả năng áp dụng phương 
pháp CS-MAP để lập bản đồ cấp huyện, xã, cập nhật bản đồ 
trong các năm sau, phục vụ quản lý nông nghiệp ở địa phương 
và mở rộng cho các loại cây trồng khác. 

Cục Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xây dựng kế 
hoạch phổ biến phương pháp CS-MAP ứng dụng cho tất cả các 
vùng sản xuất lúa trong cả nước, đồng thời từng bước mở rộng 



Chương 3: Đóng góp của CS-MAP trong sản xuất lúa gạo bền vững ở Việt Nam 49

cho các đối tượng cây trồng khác để giảm thiểu rủi ro do thiên 
tai và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc tập huấn, đào 
tạo và truyền thông. 

Hình 14. Bản đồ nguy cơ hạn-mặn tỉnh Sóc Trăng thành lập năm 2017 
(trên) và cập nhật năm 2020 (dưới) với điều kiện thủy lợi, sử dụng đất 

mới và mức độ chi tiết cao hơn



Công việc xây dựng Bản đồ rủi ro khí hậu và kế hoạch thích ứng 
là việc làm cần thiết, cần được thực hiện đồng bộ trên phạm vi 
không gian, thời gian, nhiều đối tượng cây trồng và có sự liên kết 
vùng để đạt được tính bền vững. Cuốn sách này được phổ biến 
đến các bên liên quan để sử dụng trong tổ chức sản xuất nông 
nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, và sẽ tiếp tục được hoàn 
thiện trong thời gian tới.
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Phụ lục 1. Thảo luận nhóm 

Thảo luận nhóm (FGD - Focus Group Discussion) là phương pháp tổ 
chức thảo luận cho một nhóm từ 5 đến 10 thành viên dưới sự hướng 
dẫn của một người điều phối (người dẫn nhóm) có kinh nghiệm. Số 
lượng thành viên phải đủ đông để có nhiều ý kiến đóng góp nhưng 
cũng không quá đông vì sẽ làm nội dung thảo luận không được tập 
trung. Nội dung thảo luận nhóm được dẫn dắt theo một số câu hỏi 
được chuẩn bị trước nhưng không bó buộc theo thứ tự câu hỏi. Thời 
gian thảo luận nhóm tối ưu nhất là từ 30 đến 45 phút.

Ưu điểm của phương pháp thảo luận nhóm là dễ thực hiện, tổng hợp 
được nhiều ý kiến cá nhân, dễ đi đến đồng thuận trong thảo luận, 
nhưng cũng có nhược điểm là thông tin thu thập được có thể chưa 
khách quan, phụ thuộc vào nhận thức, trình độ, kinh nghiệm và lĩnh vực 
chuyên môn của thành viên trong nhóm. Thêm vào đó, một vài thành 
viên thường có xu hướng chi phối, lấn át thành viên khác và dẫn dắt nội 
dung thảo luận theo quan điểm cá nhân của mình. Việc này có thể dẫn 
đến kết quả thảo luận thiếu khách quan và vì vậy cần được điều phối 
bởi người có kinh nghiệm. 

Để bắt đầu thảo luận, người điều phối sẽ dùng một số câu hỏi để làm 
quen cũng như tạo sự thoải mái chia sẻ của các thành viên. 

Trong quá trình thảo luận, người điều phối khuyến khích mỗi thành viên 
đưa ra ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên khác. Nhiệm vụ 
của người điều phối là phải hỏi hết tất cả các câu hỏi được chuẩn bị 
trước trong thời gian giới hạn. Người điều phối cũng có trách nhiệm 
giúp tất cả các thành viên giải thích rõ lý do cho các ý kiến của họ đưa 
ra, không có thái độ thiên vị, tán thành hay phê phán ý kiến cá nhân 
của thành viên.

Với mỗi nội dung thảo luận, người điều phối cần tóm tắt lại ý kiến cũng 
như nhận xét của các thành viên để cả nhóm cùng nắm rõ. Khi có nhiều 
ý kiến khác nhau người điều phối có thể sử dụng phương pháp Lập 
bảng xếp hạng ưu tiên theo cặp ở Phụ lục 4 để tổng hợp và thống nhất 
ý kiến

Kết thúc buổi thảo luận, người điều phối cần tóm tắt toàn bộ nội dung 
đã thảo luận và nhấn mạnh các điểm mà các thành viên đã thống nhất.
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Phụ lục 2. Tham vấn chuyên gia 

Phương pháp tham vấn chuyên gia (Key Informant Panels - KIP) là 
phương pháp thông dụng để tìm hiểu thêm hoặc kiểm chứng những 
thông tin đã có từ trước, hoặc đối chiếu những thông tin đã thu thập 
với kinh nghiệm cá nhân của các chuyên gia. 

Phương pháp này có ưu điểm là nội dung đang quan tâm được các 
chuyên gia có kinh nghiệm phân tích và đánh giá, ít tốn kém, và dễ thực 
hiện. Thông tin thu thập được có mức độ tin cậy cao. Tuy nhiên, cũng 
tương tự như phương pháp thảo luận nhóm (Phụ lục 1), nhược điểm 
của phương pháp này là có thể thu được kết quả thiếu khách quan nếu 
một số chuyên gia có trình độ và kĩ năng giao tiếp tốt chi phối, lấn át 
các thành viên khác và dẫn dắt nội dung thảo luận theo quan điểm cá 
nhân của mình.

Để chuẩn bị cho tham vấn chuyên gia, nhóm nghiên cứu cần bắt đầu 
bằng việc thu thập các thông tin cần thiết. Sau đó lập danh sách chuyên 
gia trong lĩnh vực đang quan tâm thỏa mãn các chỉ tiêu đặt ra. Thông 
thường, số chuyên gia được mời phỏng vấn trong phương pháp này 
khoảng 7 đến 15 người. Khi mời các chuyên gia tham gia phỏng vấn, 
cần giải thích rõ mục đích của việc phỏng vấn và loại thông tin cần thu 
thập. 

Để bắt đầu buổi tham vấn, người điều phối cần giải thích lý do, mục 
đích, yêu cầu của buổi tham vấn và mục đích sử dụng thông tin, số liệu 
mà các chuyên gia cung cấp. 

Trong quá trình thảo luận, người điều phối lần lượt hỏi các chuyên gia 
để họ đưa ra ý kiến cá nhân. Nhiệm vụ của người điều phối là phải hỏi 
hết tất cả các câu hỏi được chuẩn bị trước trong thời gian giới hạn. 
Người điều phối cũng có trách nhiệm giúp tất cả các thành viên giải 
thích rõ lý do cho ý kiến mà họ đưa ra, không có thái độ thiên vị, tán 
thành hay phê phán ý kiến cá nhân của các thành viên.

Với mỗi nội dung tham vấn, người điều phối cần tóm tắt lại ý kiến cũng 
như nhận xét của các thành viên để cùng thống nhất. 

Kết thúc buổi thảo luận, người điều phối cần tóm tắt toàn bộ nội dung 
đã thảo luận và nhấn mạnh các điểm mà các chuyên gia đã thống nhất.
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Phụ lục 3. Lập danh sách các rủi ro khí hậu 
(Biên tập dựa vào Simelton et al., (2013))

Thời gian 	 30 phút.

Các bước tiến hành

1.	 Chuẩn bị bảng thông tin theo Bảng 5 dưới đây để lập danh sách và 
mô tả tóm tắt các loại rủi ro khí hậu.

2.	 Điền thông tin vào bảng theo quan niệm, định nghĩa ở địa phương 
thông qua thảo luận nhóm (Phụ lục 1) hoặc tham vấn chuyên gia 
(Phụ lục 2).

3.	 Tóm tắt kết quả và xếp hạng ưu tiên theo phương pháp trong Phụ 
lục 4 để lựa chọn các loại rủi ro khí hậu phổ biến và đáng quan tâm 
nhất. 

Rủi ro khí hậu Thời gian Định nghĩa

Ngập úng Tháng 9 đến 
tháng 10 Ngập toàn bộ chiều cao cây lúa

Hạn Tháng 2 đến 
tháng 3

Thiếu nước tưới ở mức độ mặt 
ruộng nứt nẻ, cây non vàng úa

Lốc Tháng 9 đến 
tháng 10 Gió mạnh làm cây ngã đổ hàng loạt

Sương muối Tháng 12 đến 
tháng 2

Lạnh cục bộ ở tầng thấp gây chết 
cây

Mưa rất to Tháng 7 đến 
tháng 10 Lượng mưa trên 100mm/ngày 

Bảng 5. Danh sách các loại rủi ro khí hậu

Mục đích 	

Kết quả 	

Chuẩn bị 	

Dụng cụ	

Lập danh sách các loại rủi ro khí hậu thường xảy ra dựa 
theo nhận thức, quan niệm của người tham gia, có liên 
quan đến đặc thù sản xuất nông nghiệp ở địa phương 
của họ.

Danh sách rủi ro khí hậu, tần suất xuất hiện và mức độ 
thiệt hại có thể có. 

Lập danh sách cơ cấu và thời vụ cây trồng cần quan 
tâm ở địa phương trước khi lập danh sách rủi ro khí 
hậu.

Giấy to khổ A0, bút màu và giấy ghi chú.
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Phụ lục 4. Lập bảng xếp hạng ưu tiên theo cặp
(Biên tập dựa vào CARE, 2011)

Thời gian 	 30 phút.

Các bước tiến hành

1.	 Sàng lọc sơ bộ các yếu tố cần xếp hạng để đảm bảo rằng số lượng 
của các yếu tố không vượt quá 10.

2.	 Sắp xếp các yếu tố cần xếp hạng đã sàng lọc sơ bộ theo Bảng 6a 
dưới đây. Trong đó các yếu tố được đánh số và sắp xếp theo thứ tự 
giống nhau ở cả dòng và cột.

3.	 Yêu cầu từng người tham gia so sánh mức độ ưu tiên giữa mỗi yếu 
tố (theo cột) với lần lượt từng yếu tố còn lại (theo hàng). Ở mỗi cặp 
so sánh, yếu tố nào có mức độ ưu tiên cao hơn thì sử dụng số thứ 
tự của yếu tố đó để điền vào các ô tương ứng cho mỗi cặp. Ví dụ, 
rủi ro ngập úng được ưu tiên hơn so với rủi ro về sương muối, điền 
số thứ tự của rủi ro ngập úng (số 1) vào ô thuộc dòng thứ 5, cột thứ 
2 của Bảng 6a. 

4.	 Lập bảng tổng hợp số lần được ưu tiên của các yếu tố đã thực hiện 
ở Bảng 6a sau đó đánh số thứ tự các yếu tố dựa vào số lần xuất hiện 
từ nhiều tới ít, theo ví dụ ở Bảng 6b. Những yếu tố nào được đánh 
giá ưu tiên nhiều lần nhất sẽ được xếp hạng cao nhất.

5.	 Tóm tắt kết quả và xếp hạng ưu tiên. 

Xếp hạng theo cặp là phương pháp xếp hạng nhiều 
yếu tố cùng liên quan tới một vấn đề một cách khách 
quan. Phương pháp này thường được sử dụng để lựa 
chọn các yếu tố cần ưu tiên.

Danh sách các yếu tố ưu tiên được xếp hạng từ cao tới 
thấp. Lưu ý rằng kết quả của phương pháp xếp hạng 
ưu tiên nếu các yếu tố được đánh giá bởi nhiều người 
có quan điểm khác nhau

Lập danh sách các yếu tố cần xếp hạng. Tổ chức thảo 
luận nhóm theo phương pháp trong Phụ lục 1.

Giấy to khổ A0, bút màu và giấy ghi chú.

Mục đích 	

Kết quả		

Chuẩn bị 	

Dụng cụ	
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Yếu tố 1. Ngập 
úng 2. Hạn 3. Lốc 4. Sương 

muối 5. Mưa lớn

1. Ngập úng

2. Hạn 1

3. Lốc 1 2

4. Sương 
muối 1 2 3

5. Mưa lớn 1 2 5 5

Bảng 6a. Ví dụ về xếp hạng ưu tiên theo cặp 

Bảng 6b. Ví dụ về xếp hạng ưu tiên theo cặp

Yếu tố Tần suất xuất hiện Thứ tự ưu tiên

1. Ngập úng 4 1

2. Hạn 3 2

3. Lốc 1 4

4. Sương muối 0 5

5. Mưa lớn 2 3
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Phụ lục 5. Phân tích lựa chọn biện pháp thích ứng
(Biên tập dựa vào Simelton, 2013)

Thời gian 	 30 phút.

Các bước tiến hành

1.	 Lập bảng tổng hợp mô tả nguyên nhân rủi ro và biện pháp thích 
ứng theo Bảng 7.

2.	 Thảo luận nhóm để liên kết nguyên nhân rủi ro với giải pháp cho 
mỗi vùng trong khu vực.

3.	 Nếu có nhiều giải pháp cùng được đề xuất, sử dụng phương pháp 
lập bảng xếp hạng ưu tiên theo cặp trong Phụ lục 4 để chọn giải 
pháp cần ưu tiên. 

4.	 Tóm tắt kết quả cho các thành viên trong nhóm thảo luận. 

Mục đích 	

Kết quả 	

Chuẩn bị 	

		

Dụng cụ	

Dựa trên phân tích đặc điểm tự nhiên, điều kiện canh 
tác của từng vùng trong khu vực để đề xuất và lựa chọn 
kế hoạch thích ứng khả thi nhất.

Danh sách các biện pháp thích ứng khả thi nhất cho 
từng vùng trong khu vực.

Tổ chức thảo luận nhóm theo phương pháp trong Phụ 	
lục 1.

Lập danh sách các biện pháp thích ứng, tương tự như 
Phương pháp P3. 

Giấy to khổ A0, bản đồ nền, bút màu và giấy ghi chú.
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Kịch bản:……………………. Thời vụ:……………………..

Vùng Mô tả địa điểm Rủi ro Nguyên 
nhân

Biện pháp thích ứng

V 1 Khu vực lúa 2 vụ 
gần trường cấp II

Ngập 
úng

Chưa có 
kênh tiêu 
thoát, xung 
quanh có 
đường giao 
thông đắp 
cao

•	 Bố trí trạm 
bơm tiêu

•	 Chuyển dịch 
thời điểm 
xuống giống 
sớm 2 tuần để 
tránh lũ

•	 Sử dụng giống 
ngắn ngày

V2 Khu vực 2 lúa -1 
màu thuộc đồng 
cao gần đường 
Quốc lộ

Hạn Địa hình cao, 
xa nguồn 
nước tưới.

•	 Sử dụng giống 
chịu hạn

•	 Chuyển lúa 
sang cây trồng 
cạn (chuyển cơ 
cấu 2 lúa sang 
lúa-màu)

•	 Đầu tư công 
trình thủy lợi

Bảng 7. Rủi ro khí hậu – nguyên nhân và biện pháp thích ứng
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Phụ lục 6. Mô hình hóa

Mô hình hóa là phương pháp sử dụng mô hình toán học để mô phỏng 
lại hoạt động của một hệ thống. Trong xây dựng bản đồ rủi ro khí hậu 
và phương án thích ứng, phương pháp mô hình hóa có thể tóm tắt như 
sau

Dụng cụ	 Mô hình toán

Các bước tiến hành

Có rất nhiều cách khác nhau để lập mô hình nói chung và mô hình về 
rủi ro khí hậu và phương án thích ứng nói riêng, nhưng nhìn chung, mô 
hình hóa được tiến hành theo 3 giai đoạn cơ bản: (i) Phân tích các chức 
năng của hệ thống, (ii) Tìm hiểu quy luật vật lý của các chức năng, và 
(iii) Kết nối các khối chức năng của hệ thống dựa trên quy luật vật lý của 
chúng bằng mô hình toán.

Mục đích 	

Kết quả 	

Chuẩn bị 	

Lập mô hình toán để mô phỏng phạm vi không gian, 
thời gian và mức độ tác động của rủi ro khí hậu tới sản 
xuất nông nghiệp.

Mô hình toán cho phép thay đổi các thông số liên quan 
đến dữ liệu đầu vào (như khí hậu, đất, nước, cây trồng, 
và tình trạng của hạ tầng) để xác định phạm vi, mức độ 
của các rủi ro khí hậu. Mô hình toán cũng có thể đưa ra 
các giải pháp thích ứng khác nhau phục vụ việc phân 
tích và ra quyết định.

Người thực hiện có chuyên môn sâu và rộng về khí 
tượng thủy văn, trồng trọt, hệ thống nông nghiệp… 

Có rất nhiều loại mô hình mô phỏng, dự báo khác 
nhau. Mỗi loại mô hình yêu cầu một tập hợp các dữ 
liệu đầu vào riêng. Do vậy, việc chuẩn bị cơ sở dữ liệu 
cho mô hình hóa cần được thực hiện bởi các cơ quan 
nghiên cứu khoa học.



Các bước lập mô hình toán gồm: 

1.	 Thu thập và phân tích số liệu
2.	 Thiết kế phần mềm
3.	 Xây dựng mô hình khái niệm
4.	 Xây dựng mô hình toán
5.	 Phân tích độ nhạy và hiệu chỉnh mô hình
6.	 Kiểm định kết quả mô phỏng của mô hình.
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